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[bookmark: _Toc1759570944]1.1  Tài liệu này là gì và không phải là gì
	Tài liệu này LÀ
	Tài liệu này KHÔNG PHẢI LÀ

	• Bản thiết kế nghiệp vụ (Business Process Design) của module Quản lý mua hàng: chốt quy trình sẽ chạy trên D365 BC.
• Cầu nối giữa câu trả lời khảo sát của BTChem và cấu hình thực tế trên hệ thống.
• Cơ sở để cấu hình, viết Functional Design cho phần phát triển thêm, viết kịch bản UAT và tài liệu đào tạo.
• Tài liệu ký duyệt: khi v2.0 được ký, phạm vi module Quản lý mua hàng được chốt.
	• Không phải tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết từng nút bấm (User Manual) – phần đó làm ở giai đoạn đào tạo.
• Không phải tài liệu kỹ thuật (AL code, API spec) – phần đó nằm ở Functional/Technical Design Document.
• Không phải danh mục dữ liệu đầy đủ – dữ liệu chi tiết nằm ở file Master Data Template riêng.
• Không phải bản cố định – tài liệu được điền dần qua các workshop, mọi thay đổi ghi vào mục 0.3.


[bookmark: _Toc2100321180]1.3  Quy ước ký hiệu dùng trong tài liệu
Mọi giải pháp trong tài liệu này đều được gắn một nhãn phân loại. Nhãn này quyết định effort, chi phí và rủi ro.
	Ký hiệu
	Ý nghĩa
	Hàm ý về công việc & chi phí

	STD
	Standard – chức năng chuẩn của D365 BC, dùng ngay không cần làm gì thêm
	Không tốn effort phát triển. Chỉ cần đào tạo người dùng.

	CFG
	Configuration – chức năng chuẩn nhưng cần thiết lập/khai báo tham số
	Tốn effort cấu hình + kiểm thử. Phải điền giá trị cụ thể vào Ch. 5.

	EXT
	Extension – dùng app/extension có sẵn (VAS localization, connector...)
	Cần license/cài đặt + cấu hình. Kiểm tra tính tương thích phiên bản.

	DEV
	Development – phải phát triển mới (customize AL, report, integration)
	Tốn effort lớn. Bắt buộc có Functional Design + ước lượng + phê duyệt Change Request.

	WKA
	Workaround – xử lý bằng quy trình thủ công/Excel ngoài hệ thống
	Phải ghi rõ ai làm, tần suất, rủi ro.


[bookmark: _Toc452280935]2.  Mục đích & Phạm vi (Purpose & Scope)
[bookmark: _Toc421741797]2.1  Mục đích tài liệu
Tài liệu chuẩn hoá quy trình Quản lý mua hàng cho dự án triển khai Microsoft Dynamics 365 Business Central tại BTChem. Nội dung bao gồm:
1. Mã dữ liệu danh mục (Master Data) và thiết lập hệ thống (Setup) cần có trước khi vận hành module Mua hàng.
1. Điều kiện thực thi phân hệ Quản lý mua hàng (Business Conditions).
1. Vai trò nhân sự có liên quan và quyền hạn tương ứng (Business Roles).
1. Quy trình chi tiết: hiện trạng (As-Is) → thiết kế trên BC (To-Be) → từng bước thao tác trên hệ thống.
1. Quy tắc nghiệp vụ, xử lý ngoại lệ, ảnh hưởng hạch toán và kiểm soát nội bộ của từng quy trình.
1. Báo cáo, phân tích Fit/Gap, phân quyền, dữ liệu chuyển đổi và các điểm tích hợp.
1. Kịch bản kiểm thử (UAT) làm cơ sở nghiệm thu.
[bookmark: _Toc1880007190]2.2  Trong phạm vi (In-scope)
	Nhóm
	Nội dung trong phạm vi module Mua hàng 

	Danh mục
	Nhà cung cấp (Vendor), người liên hệ, nhóm NCC, điều khoản thanh toán, điều kiện giao hàng, mã hàng NVL/CCDC, mã hàng của NCC (Item Reference), giá mua, lead time

	Kế hoạch mua
	Xác định nhu cầu từ tồn kho min/max, từ kế hoạch sản xuất, từ yêu cầu thủ công; lập kế hoạch mua hàng tuần

	Yêu cầu mua
	Đề nghị nhập nguyên liệu (ĐNN), phê duyệt theo nhóm hàng/giá trị/mục đích sử dụng, chuyển thành PO

	Đơn mua hàng
	Tạo, phê duyệt, gửi PO cho NCC qua email/PDF; theo dõi xác nhận của NCC; phê duyệt sửa PO khi thay đổi giá/số lượng

	Nhận hàng
	Kiểm tra ngoại quan, tạm nhập, nhận nhiều lần cho một PO, bắt buộc khai số lô/hạn dùng, cách ly hàng chờ kiểm

	Kiểm tra chất lượng
	Kiểm tra sau khi nhận và kiểm tra trước khi giao (PSS Sample); xử lý hàng không đạt: cho xuất có phê duyệt R&D hoặc trả NCC

	Hoá đơn NCC
	Nhập hoá đơn, đối chiếu 3 bên PO–Receipt–Invoice (bắt buộc), hoá đơn không có PO cho vật tư giá trị nhỏ, chi phí mua hàng phát sinh

	Trả hàng NCC
	Purchase Return Order, bằng chứng trả hàng (kết quả QC, ảnh, biên bản), đổi ngang hoặc nhận credit memo

	Công nợ phải trả
	Tạm ứng NCC và đối trừ, tuổi nợ phải trả, kế hoạch thanh toán tháng, đề nghị thanh toán

	Đánh giá NCC
	KPI: giao đúng hạn, chất lượng, ổn định giá, lead time thực tế, năng lực đáp ứng

	Báo cáo
	Mua theo NCC, PO chậm giao, lead time thực tế, biến động giá mua, tuổi nợ phải trả, chất lượng NCC

	Phân quyền
	Bộ quyền theo vai trò, ẩn giá vốn/giá mua với bộ phận không liên quan, luồng duyệt theo hạn mức

	Dữ liệu chuyển đổi
	NCC, mã NVL/CCDC, giá mua, số dư công nợ phải trả, PO còn dở dang, tồn kho NVL theo lô


[bookmark: _Toc1015684323]3.  Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
[bookmark: _Toc1262225441]3.1  Thiết lập hệ thống (System Setup)
[bookmark: _Toc1516389123]3.1.1  Purchases & Payables Setup – trang thiết lập quan trọng nhất
Đường dẫn: Tell Me (Alt+Q) → gõ "Purchases & Payables Setup".
	Tham số (Field)
	Ý nghĩa
	Đề xuất cho BTChem
	Căn cứ / Ghi chú

	Discount Posting
	Cách hạch toán chiết khấu mua
	All Discounts
	Theo dõi riêng chiết khấu để phân tích. Chốt cùng Kế toán.

	Receipt on Invoice
	Khi post Purchase Invoice có tự động ghi nhận hàng luôn không
	No
	BẮT BUỘC = No để giữ được đối chiếu 3 bên. Đây là tham số quan trọng nhất của module.

	Return Shipment on Credit Memo
	Khi post Credit Memo có tự xuất hàng trả không
	No
	Trả hàng phải qua Purchase Return Order để kiểm soát lô và giá vốn gốc.

	Invoice Rounding
	Có làm tròn hoá đơn không
	Yes
	Cần khai báo tài khoản làm tròn. Chốt cùng Kế toán.

	Ext. Doc. No. Mandatory
	Bắt buộc nhập số hoá đơn của NCC
	Yes
	Bắt buộc để đối chiếu với hoá đơn giấy/điện tử của NCC và phục vụ kê khai thuế đầu vào.

	Allow VAT Difference
	Cho phép sửa tay số thuế GTGT
	Yes (giới hạn nhỏ)
	Xử lý lệch tròn số thuế trên hoá đơn NCC. Chốt cùng Kế toán.

	Exact Cost Reversing Mandatory
	Bắt buộc trả hàng đúng lô và đúng giá vốn gốc
	Yes
	Bắt buộc vì NVL quản lý theo lô

	Default Posting Date
	Ngày ghi sổ mặc định
	Work Date
	Tránh post sai kỳ. Kèm theo phải khoá kỳ kế toán.

	Copy Comments Blanket to Order / Order to Invoice / Order to Receipt
	Chuyển ghi chú giữa các chứng từ
	Yes (cả 3)
	Ghi chú về quy cách, yêu cầu chất lượng phải theo suốt chuỗi chứng từ.

	Calc. Inv. Discount
	Tự tính chiết khấu hoá đơn
	________
	Chỉ bật nếu có chiết khấu theo tổng giá trị hoá đơn.

	Vendor Nos. / Quote Nos. / Order Nos. / Blanket Order Nos. / Invoice Nos. / Posted Invoice Nos. / Receipt Nos. / Posted Receipt Nos. / Credit Memo Nos. / Return Order Nos.
	Bộ đánh số chứng từ
	Xem mục 5.1.2
	Không dùng số tự đặt tay.

	Default Qty. to Receive
	Số lượng nhận mặc định
	Blank
	Bắt buộc thủ kho nhập rõ số lượng thực nhận, tránh nhận nhầm theo số trên PO.

	Archive Quotes / Archive Orders
	Lưu trữ bản cũ của báo giá và đơn mua
	Yes
	Cần cho việc so sánh báo giá và theo dõi thay đổi PO 



[bookmark: _Toc340241502]3.1.2  Đánh số chứng từ (No. Series)

	Chứng từ
	Tên trong D365 BC
	Mã No. Series đề xuất
	Số bắt đầu – kết thúc
	Tăng tự động
	Cho phép sửa tay


	Nhà cung cấp
	Vendor
	VEN-00001
	VEN-00001 → VEN-99999
	Yes
	No

	Người liên hệ nhà cung cấp
	Contact
	CON-00001
	CON-00001 → CON-99999
	Yes
	No

	Danh mục vật tư nguyên liệu
	Item (Raw Material)
	RM-00001
	RM-00001 → RM-99999
	Yes
	No

	Danh mục bán thành phẩm
	Item (Semi-Finished)
	SF-00001
	SF-00001 → SF-99999
	Yes
	No

	Danh mục thành phẩm
	Item (Finished Goods)
	FG-00001
	FG-00001 → FG-99999
	Yes
	No

	Danh mục vật tư đóng gói
	Item (Packaging)
	PK-00001
	PK-00001 → PK-99999
	Yes
	No

	Danh mục hàng hóa thương mại
	Item (Trading Item)
	TR-00001
	TR-00001 → TR-99999
	Yes
	No

	Tài sản cố định
	Fixed Asset
	FA-00001
	FA-00001 → FA-99999
	Yes
	No

	Yêu cầu mua hàng
	Purchase Requisition* (Requisition Worksheet)
	PR-000001
	PR-00001 → PR-99999
	Yes
	No

	Đơn đặt hàng mua
	Purchase Order
	PO-000001
	PO-00001 → PO-99999
	Yes
	No

	Phiếu trả hàng nhà cung cấp
	Purchase Return Order
	PRO-000001
	PRO-00001 → PRO-99999
	Yes
	No

	Phiếu nhận hàng mua
	Purchase Receipt
	PRC-000001
	PRF-00001 → PRF-99999
	Yes
	No

	Hóa đơn mua hàng
	Purchase Invoice
	PINV-000001
	PINV-00001 → PINV-99999

	Yes
	No

	Hóa đơn điều chỉnh giảm NCC
	Purchase Credit Memo
	PCM-000001
	PCM-00001 → PCM-99999

	Yes
	No



[bookmark: _Toc364812468]3.1.3  Các thiết lập khác cần hoàn tất
	Trang thiết lập
	Nội dung cần khai báo
	Người phụ trách
	Trạng thái

	Vendor Posting Groups
	Nhóm hạch toán NCC → tài khoản phải trả (331...). Đề xuất tách: NCC trong nước, NCC nước ngoài (nếu có), NCC dịch vụ.
	Kế toán
	☐

	Gen. Business Posting Groups
	Nhóm hạch toán nghiệp vụ bên NCC (trong nước / nhập khẩu / dịch vụ)
	Kế toán
	☐

	VAT Business Posting Groups
	Nhóm thuế GTGT đầu vào theo NCC (chịu thuế 8%/10%, không chịu thuế, hàng NK)
	Kế toán
	☐

	General Posting Setup
	Ma trận Gen. Bus. × Gen. Prod. → tài khoản chi phí, chênh lệch giá mua, chiết khấu mua
	Kế toán
	☐

	Inventory Posting Setup
	Ma trận Location × Inventory Posting Group → tài khoản tồn kho (152 NVL, 153 CCDC...)
	Kế toán
	☐

	Locations
	Kho NVL, kho cách ly chờ kiểm (QC-HOLD), kho theo xưởng, kho CCDC
	Kho + Consultant
	☐

	Payment Terms
	Điều khoản thanh toán theo hợp đồng với từng NCC
	Kế toán
	☐

	Payment Methods
	Tạm ứng, công nợ (thanh toán sau), tiền mặt (câu 119)
	Kế toán
	☐

	Shipment Methods (Incoterms)
	Điều kiện giao hàng: giao tại kho BTChem, nhận tại kho NCC
	PVT
	☐

	Item Charges
	Chi phí mua hàng phân bổ: vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu, phí khác
	Kế toán
	☐

	Return Reasons
	Lý do trả hàng NCC: không đạt chất lượng, giao sai hàng, hư hỏng vận chuyển, trả bảo hành, tem nhãn không tuân thủ (câu 123)
	QC + PVT
	☐

	Reason Codes
	Lý do điều chỉnh kho, lý do huỷ PO, lý do sửa PO
	Kho + PVT
	☐

	Item Tracking Codes
	Mã theo vết lô cho NVL: Lot Specific Tracking = Yes, Man. Expir. Date Entry Req. = Yes
	Consultant + Kho
	☐

	Dimensions
	Chiều phân tích chi phí mua: phòng ban, kho, nhóm hàng, mục đích sử dụng
	Kế toán
	☐

	Approval User Setup
	Ma trận phê duyệt theo nhóm hàng, giá trị, mục đích sử dụng (câu 101)
	PM + BGĐ
	☐

	Workflows
	Luồng duyệt: Purchase Quote (đề nghị mua), Purchase Order, sửa PO (giá/số lượng), tạo NCC, Payment
	Consultant
	☐

	Change Log Setup
	Bật ghi vết cho: Vendor, Purchase Header, Purchase Line, Purchase Price
	Consultant
	☐

	Report Selection – Purchase
	Mẫu PO gửi NCC, phiếu nhập kho
	Consultant
	☐

	Email Accounts + Document Sending Profiles
	Gửi PO cho NCC qua email tự động (câu 103)
	IT + Consultant
	☐


[bookmark: _Toc83860099]3.2  Dữ liệu danh mục (Master Data)
[bookmark: _Toc641159270]3.2.1  Tổng hợp danh mục cần chuẩn bị
	Mã
	Danh mục
	Trang trên BC
	Chủ dữ liệu
	Ưu tiên

	MD-01
	Nhà cung cấp
	Vendors
	PVT (đề xuất) → Kế toán (duyệt)
	Bắt buộc

	MD-02
	Người liên hệ của NCC
	Contacts
	PVT
	Nên có

	MD-03
	Mã NVL / hoá chất
	Items
	PVT + R&D + Kỹ thuật
	Bắt buộc

	MD-04
	Mã CCDC / vật tư (31)
	Items
	PVT
	Bắt buộc

	MD-05
	Mã hàng theo NCC
	Item References (Vendor)
	PVT
	Bắt buộc

	MD-06
	Danh mục NCC theo mặt hàng
	Item Vendor Catalog
	PVT
	Nên có

	MD-07
	Bảng giá mua
	Purchase Prices
	PVT
	Bắt buộc

	MD-08
	Đơn vị tính & quy đổi
	Item Units of Measure
	PVT + Kỹ thuật
	Bắt buộc

	MD-09
	Điều khoản & phương thức thanh toán
	Payment Terms / Methods
	Kế toán
	Bắt buộc

	MD-10
	Kho / địa điểm
	Locations
	Kho
	Bắt buộc

	MD-11
	Chi phí mua hàng phân bổ
	Item Charges
	Kế toán
	Bắt buộc

	MD-12
	Lý do trả hàng
	Return Reasons
	QC + PVT
	Bắt buộc

	MD-13
	Mã theo vết lô
	Item Tracking Codes
	Consultant
	Bắt buộc

	MD-14
	Chiều phân tích
	Dimension Values
	Kế toán
	Bắt buộc


[bookmark: _Toc500419426]3.2.2  MD-01 Nhà cung cấp (Vendor)
	Nhóm trường
	Trường trên BC
	Bắt buộc
	Giá trị / quy tắc cho BTChem
	Tác dụng nghiệp vụ

	Định danh
	No.
	Có
	Tự sinh theo No. Series VEND. Cần bảng mapping mã cũ (FAST) → mã mới.
	Khoá chính, không đổi được sau khi có giao dịch

	Định danh
	Name / Search Name
	Có
	Tên pháp lý đầy đủ + tên viết tắt để tìm nhanh
	In trên chứng từ, tìm kiếm

	Thuế
	VAT Registration No.
	Có
	Mã số thuế. Bật kiểm tra trùng.
	Bắt buộc cho hoá đơn đầu vào và kê khai thuế

	Địa chỉ
	Address / City / Country
	Có
	Địa chỉ trên hoá đơn
	In trên PO và chứng từ

	Liên hệ
	Contact / Phone / E-Mail
	Có
	Email nhận PO; NCC không dùng email thì ghi Zalo vào Comment
	Gửi PO tự động (câu 103)

	Ngân hàng
	Vendor Bank Accounts
	Có
	Số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh
	Phục vụ thanh toán và uỷ nhiệm chi (câu 41)

	Mua hàng
	Purchaser Code
	Nên
	Nhân viên PVT phụ trách NCC
	Báo cáo theo người phụ trách

	Mua hàng
	Vendor Posting Group
	Có
	Nhóm hạch toán → tài khoản phải trả
	Bút toán công nợ

	Mua hàng
	Gen. Bus. Posting Group
	Có
	Trong nước / nhập khẩu / dịch vụ
	Quyết định tài khoản chi phí

	Mua hàng
	VAT Bus. Posting Group
	Có
	Nhóm thuế GTGT đầu vào
	Quyết định thuế suất và kê khai

	Thanh toán
	Payment Terms Code
	Có
	Theo hợp đồng: trả trước, N15, N30...
	Tính ngày đến hạn, kế hoạch thanh toán

	Thanh toán
	Payment Method Code
	Có
	Tạm ứng / công nợ / tiền mặt (câu 119)
	Phân loại cách thanh toán

	Thanh toán
	Currency Code
	Tuỳ
	Để trống nếu VND
	Đa tiền tệ nếu có nhập khẩu

	Giao hàng
	Lead Time Calculation
	Nên
	Thời gian giao hàng cam kết của NCC
	Cơ sở tính ngày đặt hàng ngược từ ngày cần hàng; là chuẩn để đánh giá NCC

	Giao hàng
	Shipment Method Code
	Nên
	Giao tại kho BTChem / nhận tại kho NCC
	Ảnh hưởng chi phí vận chuyển

	Kiểm soát
	Blocked
	Tuỳ
	Để trống bình thường; đặt Payment/All khi cần dừng giao dịch
	Chặn NCC có vấn đề chất lượng

	Đánh giá
	Vendor Rating (trường bổ sung)
	Nên
	Xếp hạng A/B/C theo kết quả đánh giá định kỳ
	Cơ sở chọn NCC mặc định (câu 42, 43) – cần DEV trường này

	Hồ sơ
	Attachments
	Có
	GPKD, chứng nhận chất lượng, hợp đồng, thông tin ngân hàng
	Câu 41: cho phép đính kèm nhiều chứng từ giấy tờ của mỗi NCC

	Phân tích
	Global Dimension 1 & 2
	Có
	Theo thiết kế dimension
	Báo cáo quản trị


[bookmark: _Toc932385569]3.2.3  MD-03/04 Mã vật tư (Item) – góc nhìn mua hàng
Danh mục mặt hàng được thiết kế đầy đủ ở Blueprint Kho & Tồn kho. Bảng dưới đây chỉ liệt kê các trường mà module Mua hàng phụ thuộc.
	Trường trên Item Card
	Ý nghĩa với mua hàng
	Giá trị cho BTChem

	Base Unit of Measure / Purch. Unit of Measure
	ĐVT tồn kho và ĐVT mua theo NCC (thùng, phuy, can, kiện)
	ĐVT cơ sở = KG; ĐVT mua theo quy cách của từng NCC với hệ số quy đổi 

	Item Category Code
	Nhóm hàng: NVL chính, NVL phụ, bao bì, vật tư tiêu hao, CCDC
	Theo phân loại (21) NVL và (31) CCLĐ của PVT, chia nhỏ thêm

	Inventory Posting Group
	Quyết định tài khoản tồn kho
	Tách 152 (NVL) và 153 (CCDC)

	Gen. Prod. Posting Group / VAT Prod. Posting Group
	Quyết định tài khoản chi phí và thuế suất
	Kế toán chốt

	Reordering Policy
	Chính sách bổ sung: Fixed Reorder Qty. / Maximum Qty. / Lot-for-Lot / Order
	Quyết định BC đề xuất mua như thế nào 

	Reorder Point / Reorder Quantity / Safety Stock Quantity / Maximum Inventory
	Ngưỡng cảnh báo và lượng đặt hàng
	hiện làm thủ công bằng Excel

	Lead Time Calculation
	Thời gian mua hàng của mặt hàng đó
	Dùng để tính ngày cần đặt hàng ngược từ ngày cần dùng

	Vendor No. / Item Vendor Catalog
	NCC mặc định và danh sách NCC có thể mua
	Một mặt hàng mua từ nhiều NCC

	Item Tracking Code
	Bắt buộc khai lô và hạn dùng
	LOTRM cho NVL

	Expiration Calculation
	Tính hạn dùng tự động từ ngày nhận
	Theo thông tin hạn sử dụng của từng mã 

	Costing Method
	Phương pháp tính giá vốn
	Chốt ở Blueprint Kho & Kế toán (FIFO hoặc Average)

	Blocked / Purchasing Blocked
	Chặn mua mặt hàng
	Dùng cho NVL đã ngừng sử dụng



[bookmark: _Toc1846789913]3.2.4  MD-07 Bảng giá mua (Purchase Prices)
	Nội dung
	Thiết kế trên BC
	Ghi chú cho BTChem

	Giá mua theo NCC
	Purchase Price: Vendor No. + Item No. + Unit of Measure + Starting/Ending Date
	Cơ sở để giá tự điền khi tạo PO, giảm sai sót nhập tay

	Giá theo số lượng tối thiểu
	Minimum Quantity trên dòng Purchase Price
	Áp dụng nếu NCC có chính sách giá theo lượng

	Hiệu lực theo thời gian
	Starting Date / Ending Date
	BẮT BUỘC – là nguồn dữ liệu cho báo cáo biến động giá mua 

	Chiết khấu mua
	Purchase Line Discounts
	Theo NCC/mặt hàng/số lượng

	Lịch sử thay đổi giá
	Change Log cho bảng Purchase Price + Archived Purchase Quotes
	Đáp ứng yêu cầu lưu quá trình thương lượng nhiều vòng giá ở mức cơ bản 

	Giá trên PO khác giá bảng
	Người dùng sửa Direct Unit Cost trên dòng PO
	Cần kiểm soát quyền sửa và ghi lý do


[bookmark: _Toc730040063]3.2.5  MD-05 Mã hàng theo nhà cung cấp (Item References)

	Trường
	Nội dung
	Ví dụ

	Item No.
	Mã NVL gốc của BTChem
	NVL-HC-00125

	Reference Type
	Vendor
	Vendor

	Reference Type No.
	Mã nhà cung cấp
	V26-00008

	Reference No.
	Mã NVL theo cách gọi của NCC
	TIO2-R902

	Description
	Tên NVL theo NCC (in trên PO)
	Titanium Dioxide R-902, bao 25kg

	Unit of Measure
	ĐVT theo cách NCC bán
	BAO25


[bookmark: _Toc734222650]3.3  Điều kiện thực thi nghiệp vụ (Business Conditions)
	Mã
	Điều kiện thực thi
	Do quy trình / bộ phận nào thực hiện
	Quy trình mua hàng bị ảnh hưởng

	BC-01
	Toàn bộ mã NCC đã được tạo và duyệt trên BC
	PO-01 (PVT + Kế toán)
	PO-04 → PO-13

	BC-02
	Toàn bộ mã NVL/CCDC đã được tạo, có ĐVT, nhóm hàng, nhóm hạch toán, Item Tracking Code
	Blueprint Kho & Tồn kho
	PO-02 → PO-13

	BC-03
	Item Reference (mã hàng theo NCC) đã khai báo
	PO-01 / master data
	PO-04, PO-06, PO-10

	BC-04
	Bảng giá mua đã khai báo và còn hiệu lực
	PO-04 (PVT)
	PO-06 (giá không tự điền → rủi ro sai giá)

	BC-05
	Reorder Point / Safety Stock / Lead Time đã khai cho các mã trọng yếu
	PO-02 + Blueprint Kho
	PO-02 (BC không đề xuất mua được)

	BC-06
	Location kho NVL và kho cách ly QC-HOLD đã khai báo
	Blueprint Kho & Tồn kho
	PO-08, PO-09

	BC-07
	BOM đã được chuẩn hoá và đưa lên BC (điều kiện để bật MRP)
	Blueprint Sản xuất
	PO-02 (chỉ chạy được Reorder Point, chưa chạy được MRP theo nhu cầu SX)

	BC-08
	Quy trình và tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng NVL đầu vào đã được định nghĩa
	Blueprint Quản lý chất lượng
	PO-09

	BC-09
	Nhóm hạch toán và General/Inventory Posting Setup đã hoàn tất
	Blueprint Kế toán tài chính
	PO-08, PO-10

	BC-10
	Dimension và Default Dimension đã khai báo
	Blueprint Kế toán tài chính
	PO-06 → PO-12

	BC-11
	Ma trận phê duyệt mua hàng đã được văn bản hoá và cấu hình
	Blueprint Phân quyền
	PO-03, PO-06, PO-12

	BC-12
	Bộ quyền và Role Center đã gán cho người dùng
	Blueprint Phân quyền
	Toàn bộ

	BC-13
	Kỳ kế toán đã mở, số dư công nợ phải trả đầu kỳ đã nhập
	Blueprint Kế toán + Chuyển đổi dữ liệu
	PO-10, PO-12

	BC-14
	Mẫu in PO và phiếu nhập kho đã hoàn thiện
	PO-06, PO-08 + hạng mục DEV
	PO-06, PO-08


[bookmark: _Toc232095591]3.4  Vai trò nghiệp vụ (Business Roles)
	Vai trò (BTChem)
	Tên vai trò trên BC
	Role Center đề xuất
	Chức năng chính
	KHÔNG được làm
	Người đảm nhiệm

	Nhân viên Phòng Vật tư (PVT)
	Purchasing Agent
	Purchase Order Processor
	Chạy Requisition Worksheet; tạo Purchase Quote, PO; gửi PO cho NCC; theo dõi xác nhận và tiến độ giao
	Post hoá đơn; nhận hàng vào kho; sửa nhóm hạch toán
	________

	Trưởng phòng Vật tư
	Purchasing Manager
	Purchasing Manager
	Toàn bộ quyền của NV + duyệt PO trong hạn mức, duyệt sửa PO, duyệt tạo NCC, quản lý bảng giá mua
	Post hoá đơn; thanh toán
	________

	Kế toán mua hàng / công nợ phải trả
	Accounts Payable
	Accountant
	Nhập và post hoá đơn NCC; đối chiếu 3 bên; xử lý chi phí mua hàng; theo dõi công nợ; lập thanh toán
	Tạo PO; nhận hàng
	________

	Kế toán trưởng
	Accounting Manager
	Accountant
	Toàn bộ quyền kế toán + duyệt hoá đơn/thanh toán vượt ngưỡng, khoá kỳ, duyệt tạo NCC
	—
	________

	Thủ kho Nguyên vật liệu
	Warehouse Worker
	Warehouse Worker – WMS
	Nhận hàng, kiểm tra ngoại quan, khai lô/hạn dùng, post receive vào kho cách ly, chuyển kho sau QC
	Sửa PO; sửa giá; post hoá đơn
	________

	QA / QC
	Quality Inspector
	(theo Blueprint QC)
	Lấy mẫu, kiểm tra NVL đầu vào, xác nhận đạt/không đạt, đánh giá chất lượng NCC
	Sửa PO, hoá đơn
	________

	R&D
	Research
	(theo Blueprint QC/SX)
	Đánh giá NVL mới/thay thế; phê duyệt cho xuất NVL chưa đạt trong trường hợp gấp (câu 111)
	Tạo PO, post hoá đơn
	________

	Ban Giám đốc
	Business Manager
	Business Manager
	Duyệt mua hàng vượt hạn mức, duyệt thanh toán lớn, xem báo cáo & dashboard
	Nhập liệu giao dịch hằng ngày
	________

	Bảo vệ
	—
	—
	Ký nhận trên phiếu nhập kho bản in
	Không có quyền trên hệ thống
	________

	IT / Key user
	IT Administrator
	Business Manager
	Cấu hình hệ thống, quản lý người dùng và quyền
	Không tự thay đổi nghiệp vụ khi chưa có phê duyệt
	________


[bookmark: _Toc171435403]4.  Tổng hợp các quy trình (Business Process Summary)
Module Mua hàng gồm 13 quy trình. Bảng dưới đây là "bản đồ" của Chương 7 – dùng để định vị nhanh và theo dõi tiến độ hoàn thành blueprint.
	Mã
	Tên quy trình
	Chứng từ chính trên BC
	Quy trình liên kết

	PO-01
	Tạo & duyệt danh mục nhà cung cấp
	Vendor Card
	Kế toán, Phân quyền

	PO-02
	Xác định nhu cầu & lập kế hoạch mua hàng
	Requisition / Planning Worksheet
	Kho, Sản xuất

	PO-03
	Đề nghị mua hàng (ĐNN) & phê duyệt
	Purchase Quote / Requisition Line
	Các bộ phận, BGĐ

	PO-04
	RFQ, so sánh báo giá & chọn nhà cung cấp
	Purchase Quote (nhiều NCC)
	PO-01, PO-03

	PO-05
	Hợp đồng khung / Blanket Purchase Order
	Blanket Purchase Order
	BGĐ, Kế toán

	PO-06
	Tạo, phê duyệt & gửi đơn mua hàng
	Purchase Order
	PO-03, PO-04, PO-05

	PO-07
	Theo dõi xác nhận NCC & thay đổi PO
	Purchase Order + Attachments
	PO-06, PO-08

	PO-08
	Nhận hàng, kiểm tra ngoại quan & tạm nhập
	Warehouse Receipt → Posted Purchase Receipt
	Kho, QC

	PO-09
	Kiểm tra chất lượng NVL & xử lý hàng không đạt
	Item Reclass. Journal / Transfer Order
	QC, R&D, Kho

	PO-10
	Hoá đơn NCC, đối chiếu 3 bên & chi phí mua hàng
	Purchase Invoice, Item Charge
	Kế toán

	PO-11
	Trả hàng NCC & hoá đơn giảm trừ mua
	Purchase Return Order, Credit Memo
	QC, Kho, Kế toán

	PO-12
	Công nợ phải trả, tạm ứng & đề nghị thanh toán
	Vendor Ledger Entry, Payment Journal
	Kế toán tài chính, Base

	PO-13
	Đánh giá nhà cung cấp
	Báo cáo KPI + Vendor Rating
	QC, BGĐ


[bookmark: _Toc1804832588]5.  Chi tiết quy trình nghiệp vụ (Business Processes in Detail)
[bookmark: _Toc864962702]5.1  PO-01 – Tạo & duyệt danh mục nhà cung cấp (Vendor Master Creation & Approval)
	Mã quy trình
	PO-01
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng Vật tư (đề xuất) – Kế toán trưởng (duyệt điều kiện tài chính)

	Tần suất
	Phát sinh khi có NCC mới
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	PVT tìm được NCC mới hoặc BGĐ chỉ định NCC

	Chứng từ đầu vào
	Hồ sơ pháp lý NCC: GPKD, MST, thông tin tài khoản ngân hàng, chứng nhận chất lượng
	Chứng từ đầu ra
	Vendor Card đã được duyệt và mở khoá giao dịch

	Vai trò tham gia
	NV Phòng Vật tư · Trưởng phòng Vật tư · Kế toán công nợ · Kế toán trưởng · QC (chứng nhận CL)


[bookmark: _Toc1180704236]5.1.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. PVT tạo Vendor Card trực tiếp trên BC ở trạng thái Blocked = All, điền đầy đủ thông tin thương mại và đính kèm hồ sơ pháp lý.
1. Bật Approval Workflow cho bảng Vendor: PVT bấm Send Approval Request → Trưởng phòng Vật tư duyệt → Kế toán công nợ duyệt. Đây chính là phương án tương lai mà PVT đề xuất, thực hiện hoàn toàn bằng chức năng chuẩn của BC.
1. Kế toán kiểm tra MST, khai nhóm hạch toán, điều khoản thanh toán, và nhập tài khoản ngân hàng vào Vendor Bank Accounts (không ghi trong Comment) để dùng cho uỷ nhiệm chi.
1. Sau khi duyệt, workflow tự bỏ Blocked → NCC sẵn sàng phát sinh PO.
1. Khai Lead Time Calculation trên Vendor Card (và chi tiết hơn ở Item Vendor Catalog cho từng mặt hàng) – là chuẩn để đánh giá NCC giao đúng hạn hay trễ.
1. Khai Item Vendor Catalog: mặt hàng nào mua được từ NCC nào, lead time riêng, mã hàng của NCC. Giải quyết yêu cầu "một mặt hàng mua từ nhiều NCC" (câu 43).
1. Khai Item References (Reference Type = Vendor) cho mã và tên NVL theo cách gọi của NCC.
1. Đính kèm GPKD, hợp đồng, chứng nhận chất lượng, catalogue vào Attachments trên Vendor Card – bỏ được lưu trữ file cứng.
1. Bật Change Log cho bảng Vendor để ghi vết mọi thay đổi, đặc biệt là thay đổi tài khoản ngân hàng (rủi ro gian lận).
1. Trường xếp hạng NCC (Vendor Rating): BC không có sẵn – cần bổ sung field qua extension hoặc dùng Vendor Posting Group/Dimension để phân loại tạm. Xem PO-13.
[bookmark: _Toc351555650]5.1.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	NV Phòng Vật tư
	TP Vật tư
	Kế toán công nợ
	Hệ thống BC

	1
	Thu thập hồ sơ NCC, tạo Vendor Card (Blocked = All)
	
	
	Sinh mã theo No. Series VEND

	2
	Đính kèm GPKD, hợp đồng, chứng nhận CL
	
	
	Attachments

	3
	Bấm Send Approval Request
	
	
	Gửi thông báo tới người duyệt

	4
	
	Kiểm tra năng lực cung ứng, Approve
	
	Chuyển yêu cầu sang Kế toán

	5
	
	
	Kiểm tra MST, khai nhóm hạch toán, Payment Terms, tài khoản ngân hàng
	

	6
	
	
	Approve
	Bỏ Blocked → NCC sẵn sàng

	7
	Khai Item Vendor Catalog, Item Reference, Purchase Price
	
	
	Ghi Change Log



[bookmark: _Toc241755296]5.1.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	NV Phòng Vật tư
	Thu thập hồ sơ NCC: GPKD, MST, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, điều khoản thanh toán, chứng nhận chất lượng, catalogue
	Ngoài hệ thống (email/bản scan)
	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
	Hồ sơ NCC

	2
	NV Phòng Vật tư
	Kiểm tra NCC đã tồn tại chưa – tìm theo MST và theo tên
	Vendors → ô tìm kiếm
	VAT Registration No., Name, Search Name
	Xác định là NCC mới, không trùng

	3
	NV Phòng Vật tư
	Tạo Vendor Card mới với Blocked = All
	Vendors → New
	No. (tự sinh), Name, Search Name, Address, VAT Registration No., Purchaser Code, Blocked = All
	Vendor Card chờ duyệt

	4
	NV Phòng Vật tư
	Đề xuất điều khoản thanh toán, phương thức thanh toán và lead time theo hợp đồng đã đàm phán
	Vendor Card → tab Payments / Receiving
	Payment Terms Code, Payment Method Code, Lead Time Calculation, Shipment Method Code, Currency Code
	Thông tin thương mại đã điền

	5
	NV Phòng Vật tư
	Đính kèm toàn bộ hồ sơ pháp lý và chứng nhận chất lượng
	Vendor Card → Attachments (Incoming Documents)
	GPKD, hợp đồng, chứng nhận CL, catalogue
	Hồ sơ số hoá, tra lại được (câu 41)

	6
	NV Phòng Vật tư
	Gửi yêu cầu phê duyệt
	Vendor Card → Request Approval → Send Approval Request
	—
	Trạng thái Pending Approval

	7
	TP Vật tư
	Xem xét năng lực cung ứng, uy tín, chất lượng; Approve hoặc Reject kèm lý do
	Requests to Approve → Approve / Reject
	Comment
	Yêu cầu chuyển sang Kế toán

	8
	Kế toán công nợ
	Kiểm tra MST trên cổng thuế; khai nhóm hạch toán
	Vendor Card → tab Invoicing
	Vendor Posting Group, Gen. Bus. Posting Group, VAT Bus. Posting Group
	NCC hạch toán được

	9
	Kế toán công nợ
	Nhập tài khoản ngân hàng của NCC vào danh mục riêng (KHÔNG ghi trong Comment)
	Vendor Card → Related → Vendor → Bank Accounts
	Code, Name, Bank Account No., Bank Branch No., Transit No.
	Lập uỷ nhiệm chi chính xác, giảm rủi ro chuyển nhầm

	10
	Kế toán công nợ
	Approve; hệ thống tự bỏ Blocked
	Requests to Approve → Approve
	—
	NCC sẵn sàng phát sinh PO

	11
	NV Phòng Vật tư
	Khai người liên hệ của NCC theo chức năng (bán hàng, kỹ thuật, kế toán)
	Vendor Card → Related → Contact
	Name, Job Title, E-Mail, Phone
	Gửi PO đúng người

	12
	NV Phòng Vật tư
	Khai danh mục mặt hàng mua được từ NCC này kèm lead time riêng
	Item Card → Related → Purchases → Vendors (Item Vendor Catalog)
	Vendor No., Item No., Vendor Item No., Lead Time Calculation
	Đáp ứng "một mặt hàng mua từ nhiều NCC" (câu 43)

	13
	NV Phòng Vật tư
	Khai mã/tên NVL theo cách gọi của NCC
	Item Card → Related → Item → Item References
	Reference Type = Vendor, Reference No., Description, Unit of Measure
	Nhập PO nhanh; PO in ra đúng tên NCC quen dùng

	14
	NV Phòng Vật tư
	Khai bảng giá mua theo NCC
	Vendor Card → Related → Purchases → Prices
	Item No., Direct Unit Cost, Unit of Measure Code, Minimum Quantity, Starting/Ending Date
	Giá tự điền khi tạo PO; nguồn báo cáo biến động giá mua

	15
	Kế toán
	(Khi thay đổi tài khoản ngân hàng của NCC) Yêu cầu văn bản xác nhận từ NCC trước khi sửa
	Vendor Bank Accounts + Change Log
	Bank Account No.
	Kiểm soát rủi ro gian lận chuyển khoản


[bookmark: _Toc1819312927]5.1.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Vendors / Vendor Card
	Chức năng (Form/Page)
	Vendors / Vendor Card

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Vendors" → New

	Mô tả (Description)
	Tạo và quản lý thông tin nhà cung cấp

	Trường bắt buộc (Key fields)
	No., Name, VAT Registration No., Purchaser Code, Vendor Posting Group, Gen./VAT Bus. Posting Group, Payment Terms Code, Payment Method Code, Lead Time Calculation, Currency Code, Blocked, Global Dimension 1 & 2

	Kết quả (Output)
	Vendor Card sẵn sàng phát sinh PO sau khi duyệt

	Phân loại
	STD/CFG



(2)  Vendor Bank Accounts
	Chức năng (Form/Page)
	Vendor Bank Accounts

	Đường dẫn (Navigation)
	Vendor Card → Related → Vendor → Bank Accounts

	Mô tả (Description)
	Khai tài khoản ngân hàng của NCC

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Code, Name, Bank Account No., Bank Branch No., Preferred Bank Account (trên Vendor Card)

	Kết quả (Output)
	Uỷ nhiệm chi lập tự động đúng tài khoản

	Phân loại
	STD



(3)  Item Vendor Catalog
	Chức năng (Form/Page)
	Item Vendor Catalog

	Đường dẫn (Navigation)
	Item Card → Related → Purchases → Vendors

	Mô tả (Description)
	Khai NCC có thể cung cấp một mặt hàng kèm lead time và mã hàng của NCC

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Vendor No., Item No., Vendor Item No., Lead Time Calculation

	Kết quả (Output)
	Cơ sở so sánh và chọn NCC cho từng mặt hàng (câu 43)

	Phân loại
	STD



(4)  Purchase Prices
	Chức năng (Form/Page)
	Purchase Prices

	Đường dẫn (Navigation)
	Vendor Card → Related → Purchases → Prices

	Mô tả (Description)
	Bảng giá mua theo NCC

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Item No., Direct Unit Cost, Unit of Measure Code, Minimum Quantity, Starting/Ending Date, Currency Code

	Kết quả (Output)
	Giá tự điền trên PO; dữ liệu cho báo cáo biến động giá mua

	Phân loại
	CFG



(5)  Approval User Setup
	Chức năng (Form/Page)
	Approval User Setup

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Approval User Setup"

	Mô tả (Description)
	Khai người duyệt, hạn mức và người duyệt thay thế

	Trường bắt buộc (Key fields)
	User ID, Approver ID, Purchase Amount Approval Limit, Substitute, Unlimited Purchase Approval

	Kết quả (Output)
	Luồng duyệt hoạt động, không tắc khi người duyệt vắng

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc526141227]5.1.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-01-01
	Không được phát sinh PO với NCC chưa được duyệt
	Blocked = All khi tạo mới; workflow tự bỏ Blocked sau khi duyệt
	CFG

	BR-01-02
	MST là bắt buộc và không được trùng
	VAT Registration No. bắt buộc + bật cảnh báo trùng của BC
	CFG

	BR-01-03
	Tài khoản ngân hàng phải khai vào Vendor Bank Accounts, không ghi trong ghi chú tự do
	Kiểm soát bằng checklist duyệt của Kế toán
	CFG

	BR-01-04
	Thay đổi tài khoản ngân hàng của NCC phải có văn bản xác nhận từ NCC và được Kế toán trưởng duyệt
	Change Log + Approval Workflow trên trường Bank Account No.
	CFG

	BR-01-05
	Mọi NCC phải khai Lead Time Calculation
	Kiểm soát trong bước duyệt; là cơ sở đánh giá NCC ở PO-13
	CFG

	BR-01-06
	Không xoá NCC đã có giao dịch – chỉ chặn
	BC tự chặn xoá khi tồn tại Ledger Entry. Dùng Blocked.
	STD

	BR-01-07
	Hồ sơ pháp lý và chứng nhận chất lượng phải được đính kèm trên Vendor Card
	Attachments; kiểm soát bằng checklist duyệt
	CFG

	BR-01-08
	NCC bị QC đánh giá không đạt liên tục phải bị chặn giao dịch
	Blocked = All hoặc Payment; quyết định ở PO-13
	CFG



[bookmark: _Toc832488184]5.2  PO-02 – Xác định nhu cầu & lập kế hoạch mua hàng (Demand Planning & Purchase Planning)
	Mã quy trình
	PO-02
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng Vật tư

	Tần suất
	Hàng tuần (chính) + phát sinh theo nhu cầu đột xuất
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Đến kỳ lập kế hoạch tuần; tồn kho xuống dưới ngưỡng; có kế hoạch sản xuất mới

	Chứng từ đầu vào
	Tồn kho hiện tại, mức tiêu thụ, kế hoạch sản xuất, đề nghị mua của các bộ phận
	Chứng từ đầu ra
	Requisition Worksheet / Planning Worksheet với các dòng đề xuất mua đã được rà soát

	Vai trò tham gia
	NV Phòng Vật tư · Trưởng phòng Vật tư · Kế hoạch/Sản xuất · Kho NVL


[bookmark: _Toc1517279423]5.2.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. LỘ TRÌNH HAI BƯỚC – đây là điểm thiết kế quan trọng nhất của module Mua hàng.
1. BƯỚC 1: khai Reordering Policy, Reorder Point, Safety Stock Quantity, Reorder Quantity, Maximum Inventory và Lead Time Calculation trên Item Card cho các NVL trọng yếu. PVT chạy Requisition Worksheet theo lịch tuần → BC tự đề xuất mua những gì, bao nhiêu, khi nào. PVT rà soát, điều chỉnh, rồi bấm Carry Out Action Message để sinh hàng loạt PO. Thay thế hoàn toàn bảng tính Excel ngoài hệ thống.
1. BƯỚC 2 (sau khi Blueprint Sản xuất chuẩn hoá BOM lên BC): chuyển sang Planning Worksheet. Khi có lệnh sản xuất, BC nổ BOM, trừ tồn kho hiện có, tính ra nhu cầu mua NVL kèm ngày cần đặt hàng (tính ngược theo lead time). Đây là MRP đúng nghĩa mà PVT mong muốn.
1. Bất kể bước nào, BC đều tính tồn khả dụng có tính đến: tồn thực có + hàng đang trên đường (PO chưa nhận) − nhu cầu đã cam kết. PVT không phải cộng trừ tay như hiện nay.
1. Nhu cầu đột xuất từ các bộ phận đi qua quy trình PO-03 (đề nghị mua) và hiển thị trong Order Planning để PVT gộp vào kế hoạch.
1. Bổ sung cảnh báo trực quan: Cue trên Role Center của PVT đếm số mặt hàng dưới Reorder Point, số PO quá hạn giao – PVT nhìn thấy ngay khi đăng nhập.
1. Với NVL có hạn dùng, cân nhắc thêm cảnh báo tồn kho cận date (yêu cầu ở câu 26: "Có cảnh báo tồn kho", "Số ngày cảnh báo tồn kho (30 ngày)") – thiết kế chi tiết ở Blueprint Kho & Tồn kho.
[bookmark: _Toc1718797542]5.2.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	NV Phòng Vật tư
	TP Vật tư
	Kế hoạch / Sản xuất
	Hệ thống BC

	1
	Chạy Requisition Worksheet theo lịch tuần
	
	
	Tính tồn khả dụng, so với Reorder Point

	2
	
	
	
	Sinh dòng đề xuất mua: mặt hàng, số lượng, NCC, ngày đặt

	3
	Rà soát từng dòng: số lượng, NCC, ngày cần hàng
	
	
	

	4
	Gộp nhu cầu đột xuất từ đề nghị mua (PO-03)
	
	Cung cấp kế hoạch sản xuất kỳ tới
	Order Planning

	5
	
	Rà soát và phê duyệt kế hoạch mua tuần
	
	

	6
	Carry Out Action Message
	
	
	Sinh hàng loạt Purchase Order (chuyển sang PO-06)



[bookmark: _Toc1586853399]5.2.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	NV Phòng Vật tư / Kho
	Khai thông số bổ sung tồn kho cho từng NVL trọng yếu (làm một lần, cập nhật định kỳ)
	Item Card → tab Planning
	Reordering Policy, Reorder Point, Reorder Quantity, Safety Stock Quantity, Maximum Inventory, Lead Time Calculation, Safety Lead Time
	BC có cơ sở tự đề xuất mua

	2
	NV Phòng Vật tư
	Mở phiếu đề xuất mua và chạy tính toán
	Tell Me → "Requisition Worksheet" → Actions → Calculate Plan → Regenerative Plan
	Starting Date, Ending Date, Item filter, Location filter, Respect Planning Parameters
	Danh sách dòng đề xuất mua

	3
	NV Phòng Vật tư
	Rà soát từng dòng đề xuất: đối chiếu với tình hình thực tế, mùa vụ, thông tin thị trường
	Requisition Worksheet → Lines
	Item No., Quantity, Due Date, Vendor No., Direct Unit Cost, Action Message
	Kế hoạch mua đã rà soát

	4
	NV Phòng Vật tư
	Xem chi tiết vì sao BC đề xuất mua (nguồn nhu cầu nào)
	Requisition Line → Related → Order Tracking; hoặc Item Availability by Event
	Demand Type, Demand Order No., Projected Available Balance
	Hiểu căn cứ đề xuất, không mua mù

	5
	NV Phòng Vật tư
	Chọn hoặc đổi NCC cho từng dòng
	Requisition Line → Vendor No.; tham chiếu Item Vendor Catalog
	Vendor No., Vendor Item No., Lead Time
	NCC phù hợp cho từng mặt hàng

	6
	NV Phòng Vật tư
	Bổ sung các nhu cầu đột xuất từ đề nghị mua của các bộ phận
	Requisition Worksheet → thêm dòng thủ công; hoặc Order Planning
	Item No., Quantity, Due Date
	Kế hoạch mua đầy đủ

	7
	NV Phòng Vật tư
	Kiểm tra hàng đang trên đường (PO đã đặt chưa về) để tránh mua trùng
	Item Availability by Event; hoặc báo cáo Purchase Order Status
	Qty. on Purch. Order, Expected Receipt Date
	Không đặt trùng

	8
	TP Vật tư
	Rà soát và phê duyệt kế hoạch mua tuần trước khi tạo PO
	Requisition Worksheet (xuất Excel để trình bày nếu cần)
	Tổng giá trị dự kiến, danh mục mặt hàng
	Kế hoạch mua được duyệt

	9
	NV Phòng Vật tư
	Sinh hàng loạt đơn mua hàng từ kế hoạch
	Requisition Worksheet → Actions → Carry Out Action Message
	Print Orders, Create Purchase Order
	Purchase Order được tạo → chuyển sang PO-06

	10
	NV Phòng Vật tư
	(Bước 2 – sau khi có BOM) Chạy kế hoạch theo nhu cầu sản xuất
	Tell Me → "Planning Worksheet" → Calculate Regenerative Plan
	Item filter, Starting/Ending Date, MPS/MRP
	Nhu cầu NVL tính từ BOM và lệnh sản xuất

	11
	NV Phòng Vật tư
	Theo dõi hằng ngày các mặt hàng dưới ngưỡng tồn an toàn
	Cue "Items Below Reorder Point" trên Role Center; hoặc Items → lọc Inventory < Reorder Point
	Inventory, Reorder Point, Safety Stock Quantity
	Phát hiện sớm nguy cơ thiếu NVL

	12
	TP Vật tư
	Rà soát định kỳ (đề xuất hàng quý) và điều chỉnh thông số Reorder Point/Safety Stock theo mức tiêu thụ thực tế
	Item Card → tab Planning; tham chiếu báo cáo tiêu thụ NVL
	Reorder Point, Safety Stock Quantity
	Thông số bám sát thực tế, tránh tồn thừa hoặc thiếu hàng


[bookmark: _Toc300874260]5.2.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Requisition Worksheet
	Chức năng (Form/Page)
	Requisition Worksheet

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Requisition Worksheet"

	Mô tả (Description)
	BC đề xuất mua dựa trên tồn kho và Reorder Point – KHÔNG cần BOM

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Calculate Plan (Starting/Ending Date, Item filter, Location filter), Lines (Item No., Quantity, Due Date, Vendor No., Action Message), Carry Out Action Message

	Kết quả (Output)
	Sinh hàng loạt Purchase Order – thay thế bảng tính Excel hiện tại (PP-01)

	Phân loại
	CFG



(2)  Planning Worksheet
	Chức năng (Form/Page)
	Planning Worksheet

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Planning Worksheet"

	Mô tả (Description)
	MRP đúng nghĩa: nổ BOM từ lệnh sản xuất để tính nhu cầu NVL

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Calculate Regenerative Plan, MPS/MRP, Lines

	Kết quả (Output)
	Nhu cầu mua NVL kèm ngày đặt hàng tính ngược theo lead time

	Phân loại
	CFG (phụ thuộc BOM)



(3)  Item Card – tab Planning
	Chức năng (Form/Page)
	Item Card – tab Planning

	Đường dẫn (Navigation)
	Item Card → tab Planning

	Mô tả (Description)
	Khai thông số bổ sung tồn kho

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Reordering Policy, Reorder Point, Reorder Quantity, Safety Stock Quantity, Maximum Inventory, Safety Lead Time, Lead Time Calculation, Order Multiple, Minimum Order Quantity

	Kết quả (Output)
	Cơ sở để BC tự đề xuất mua

	Phân loại
	CFG



(4)  Order Planning
	Chức năng (Form/Page)
	Order Planning

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Order Planning"

	Mô tả (Description)
	Xem toàn bộ nhu cầu chưa được đáp ứng từ đơn bán hàng và lệnh sản xuất

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Demand Type, Demand Order No., Item No., Needed Quantity, Demand Date, Replenishment System

	Kết quả (Output)
	Tạo PO trực tiếp từ nhu cầu

	Phân loại
	STD



(5)  Item Availability by Event
	Chức năng (Form/Page)
	Item Availability by Event

	Đường dẫn (Navigation)
	Item Card → Related → Availability → by Event

	Mô tả (Description)
	Dòng thời gian tồn kho: ngày nào hàng về, ngày nào bị tiêu hao

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Date, Type, Source Document, Quantity, Projected Available Balance

	Kết quả (Output)
	Tránh mua trùng và biết chính xác khi nào cần hàng về

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc1703483245]5.2.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-02-01
	Mọi NVL chính, bao bì trọng yếu và thành phẩm bán nhanh phải có Reorder Point và Safety Stock
	Item Card tab Planning; kiểm soát bằng báo cáo mặt hàng thiếu thông số
	CFG

	BR-02-02
	Kế hoạch mua tuần phải được Trưởng phòng Vật tư rà soát trước khi tạo PO
	Quy trình; BC không có workflow cho Requisition Worksheet → kiểm soát bằng phân quyền Carry Out Action Message
	CFG/WKA

	BR-02-03
	Không tạo PO trùng cho cùng một nhu cầu
	BC tự tính hàng đang trên đường (Qty. on Purch. Order) khi đề xuất
	STD

	BR-02-04
	Thông số Reorder Point/Safety Stock phải được rà soát định kỳ theo mức tiêu thụ thực tế
	Quy trình rà soát hàng quý; báo cáo so sánh tiêu thụ thực tế và thông số đã khai
	WKA

	BR-02-05
	Lead time khai trên hệ thống phải là lead time cam kết của NCC, không phải ước đoán
	Lấy từ hợp đồng/thoả thuận; đối chiếu định kỳ với lead time thực tế ở PO-13
	CFG

	BR-02-06
	Nhu cầu đột xuất vẫn phải đi qua đề nghị mua, không gọi thẳng NCC
	Nguyên tắc DP-03; kiểm soát bằng phân quyền tạo PO
	CFG


[bookmark: _Toc2047733445]5.3  PO-03 – Đề nghị mua hàng (ĐNN) & phê duyệt (Purchase Requisition & Approval)
	Mã quy trình
	PO-03
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng Vật tư

	Tần suất
	Phát sinh liên tục từ các bộ phận
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Bộ phận có nhu cầu vật tư/NVL ngoài kế hoạch, hoặc BGĐ yêu cầu mua

	Chứng từ đầu vào
	Nhu cầu vật tư của bộ phận (ĐNN nguyên liệu)
	Chứng từ đầu ra
	Đề nghị mua đã được phê duyệt, sẵn sàng chuyển thành RFQ hoặc PO

	Vai trò tham gia
	Bộ phận có nhu cầu · NV/TP Phòng Vật tư · Kế toán (ngân sách) · Ban Giám đốc


[bookmark: _Toc404578330]5.3.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Chuẩn hoá: MỌI nhu cầu mua đều bắt đầu bằng một đề nghị mua trên BC, kể cả khi BGĐ yêu cầu trực tiếp (PVT nhập hộ và ghi rõ người yêu cầu). Chấm dứt tình trạng mua ngoài luồng.
1. Dùng Purchase Quote làm chứng từ đề nghị mua. Bộ phận có nhu cầu (hoặc PVT nhập hộ) tạo Quote với: mặt hàng, số lượng, ngày cần, mục đích sử dụng (Dimension), bộ phận yêu cầu (Dimension DEPT).
1. Ba tiêu chí phê duyệt mà khảo sát nêu (nhóm hàng hoá, giá trị, mục đích sử dụng) được cấu hình trong Workflow bằng điều kiện: Item Category Code + Amount + Dimension. Cần một MA TRẬN PHÊ DUYỆT dạng bảng để cấu hình – hiện chưa có, xem [!].
1. Approval User Setup khai hạn mức duyệt (Purchase Amount Approval Limit) cho từng cấp: nhân viên → trưởng phòng → BGĐ. BC tự định tuyến theo giá trị.
1. Người duyệt thay thế (Substitute) khai sẵn để quy trình không bị tắc khi vắng mặt (yêu cầu câu 291).
1. Sau khi duyệt: nếu đã biết NCC và giá → PVT bấm Make Order thành PO ngay (PO-06). Nếu chưa → chuyển sang PO-04 để gửi RFQ.
1. Đề nghị mua bị từ chối phải có lý do ghi trong Comment; người đề nghị nhận được thông báo.
1. Theo dõi: Cue "Đề nghị mua chờ duyệt" và "Đề nghị mua đã duyệt chưa tạo PO" trên Role Center của PVT.
[bookmark: _Toc32918410]5.3.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	Bộ phận có nhu cầu
	NV/TP Phòng Vật tư
	Cấp phê duyệt
	Hệ thống BC

	1
	Phát sinh nhu cầu vật tư/NVL
	
	
	

	2
	Tạo Purchase Quote (đề nghị mua) với mặt hàng, số lượng, ngày cần, mục đích
	
	
	Sinh số theo No. Series P-QUO

	3
	Send Approval Request
	
	
	Định tuyến theo nhóm hàng, giá trị, mục đích sử dụng

	4
	
	
	Xem xét, Approve / Reject kèm lý do
	

	5
	
	Nhận đề nghị đã duyệt, kiểm tra tồn kho hiện có
	
	Item Availability

	6
	
	(Đã biết NCC) Make Order → PO
	
	Chuyển sang PO-06

	7
	
	(Chưa biết NCC) Chuyển sang RFQ
	
	Chuyển sang PO-04



[bookmark: _Toc396831771]5.3.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	Bộ phận có nhu cầu
	Xác định nhu cầu: mặt hàng, số lượng, ngày cần, mục đích sử dụng
	Ngoài hệ thống
	Item No., Quantity, ngày cần, lý do
	Nhu cầu được xác định

	2
	Bộ phận có nhu cầu / PVT
	Kiểm tra tồn kho hiện có trước khi đề nghị mua (tránh mua thừa)
	Items → Item Availability by Location
	Quantity on Hand, Available Inventory, Qty. on Purch. Order
	Xác nhận thực sự cần mua

	3
	Bộ phận có nhu cầu / PVT
	Tạo đề nghị mua
	Purchase Quotes → New
	Buy-from Vendor No. (nếu đã biết), Requested Receipt Date, Purchaser Code, Lines (Item No., Quantity, Direct Unit Cost ước tính)
	Purchase Quote (đề nghị mua)

	4
	Bộ phận có nhu cầu / PVT
	Gán bộ phận yêu cầu và mục đích sử dụng để định tuyến duyệt và phân tích chi phí
	Purchase Quote → Dimensions
	DEPT (bộ phận), PURPOSE (mục đích: sản xuất/bảo trì/văn phòng), LOC
	Chi phí phân bổ đúng và workflow định tuyến đúng

	5
	Bộ phận có nhu cầu / PVT
	Ghi rõ lý do và yêu cầu kỹ thuật (nếu có); đính kèm tài liệu
	Purchase Quote → Comments / Attachments
	Nội dung ghi chú, file kỹ thuật
	Người duyệt và NCC hiểu đúng yêu cầu

	6
	Bộ phận có nhu cầu / PVT
	Gửi yêu cầu phê duyệt
	Purchase Quote → Request Approval → Send Approval Request
	—
	Trạng thái Pending Approval; định tuyến tự động

	7
	Cấp phê duyệt
	Xem xét theo nhóm hàng, giá trị, mục đích sử dụng; Approve hoặc Reject kèm lý do
	Requests to Approve → Approve / Reject
	Comment (bắt buộc khi Reject)
	Đề nghị được duyệt hoặc trả lại

	8
	NV Phòng Vật tư
	Tiếp nhận đề nghị đã duyệt, gộp với kế hoạch mua tuần nếu phù hợp
	Purchase Quotes → lọc Status = Released
	Requested Receipt Date, Quantity
	Tối ưu số lần đặt hàng

	9
	NV Phòng Vật tư
	(Đã biết NCC và giá) Chuyển đề nghị thành đơn mua hàng
	Purchase Quote → Process → Make Order
	—
	Purchase Order được tạo → PO-06

	10
	NV Phòng Vật tư
	(Chưa biết NCC hoặc cần so giá) Chuyển sang quy trình hỏi giá
	Xem mục 7.4
	—
	Chuyển sang PO-04

	11
	NV Phòng Vật tư
	Theo dõi đề nghị mua đã duyệt nhưng chưa tạo PO
	Purchase Quotes → Saved View; Cue trên Role Center
	Document Date, Requested Receipt Date
	Không để đề nghị bị quên


[bookmark: _Toc927240394]5.3.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Purchase Quotes (dùng làm Đề nghị mua)
	Chức năng (Form/Page)
	Purchase Quotes (dùng làm Đề nghị mua)

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Purchase Quotes" → New

	Mô tả (Description)
	Chứng từ đề nghị mua có workflow duyệt đầy đủ

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Buy-from Vendor No., Requested Receipt Date, Purchaser Code, Dimensions (DEPT, PURPOSE), Lines (Item No., Quantity, Direct Unit Cost)

	Kết quả (Output)
	Đề nghị mua được duyệt; chuyển thành PO bằng Make Order

	Phân loại
	STD



(2)  Approval User Setup
	Chức năng (Form/Page)
	Approval User Setup

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Approval User Setup"

	Mô tả (Description)
	Khai hạn mức duyệt theo cấp và người duyệt thay thế

	Trường bắt buộc (Key fields)
	User ID, Approver ID, Purchase Amount Approval Limit, Unlimited Purchase Approval, Substitute

	Kết quả (Output)
	BC tự định tuyến theo giá trị; không tắc khi người duyệt vắng (câu 289, 291)

	Phân loại
	CFG



(3)  Workflows – Purchase Document Approval
	Chức năng (Form/Page)
	Workflows – Purchase Document Approval

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Workflows" → New → chọn template

	Mô tả (Description)
	Cấu hình luồng duyệt theo điều kiện

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Event, Condition (Amount, Item Category, Dimension), Response, Approver Type, Approver Limit Type

	Kết quả (Output)
	Định tuyến duyệt theo nhóm hàng, giá trị, mục đích sử dụng (câu 101)

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc326130078]5.3.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-03-01
	Mọi nhu cầu mua phải có đề nghị mua trên BC, kể cả khi BGĐ yêu cầu trực tiếp
	Nguyên tắc DP-03; phân quyền tạo PO chỉ cho PVT
	CFG

	BR-03-02
	Đề nghị mua phải gán bộ phận yêu cầu và mục đích sử dụng
	Dimension Code Mandatory trên chứng từ mua
	CFG

	BR-03-03
	Phê duyệt theo nhóm hàng hoá, giá trị mua và mục đích sử dụng
	Workflow Condition + Approval User Setup
	CFG

	BR-03-04
	Phải kiểm tra tồn kho hiện có trước khi đề nghị mua
	Quy trình + hiển thị FactBox tồn kho trên dòng chứng từ
	CFG

	BR-03-05
	Từ chối đề nghị mua phải ghi lý do
	Comment bắt buộc khi Reject
	CFG

	BR-03-06
	Người duyệt vắng mặt phải có người thay thế khai sẵn
	Substitute trong Approval User Setup (câu 291)
	CFG

	BR-03-07
	Có thể duyệt tuần tự hoặc song song tuỳ loại chứng từ
	Workflow hỗ trợ cả hai (câu 290)
	CFG


[bookmark: _Toc1792816183]5.4 PO-04 – Tạo, phê duyệt & gửi đơn mua hàng (Purchase Order Creation, Approval & Issuance)
	Mã quy trình
	PO-06
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng Vật tư

	Tần suất
	Hàng ngày; tập trung vào ngày lập kế hoạch tuần
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Đề nghị mua đã duyệt / kế hoạch mua tuần / đợt giao theo hợp đồng khung

	Chứng từ đầu vào
	Purchase Quote đã duyệt, Requisition Worksheet, hoặc Blanket Purchase Order
	Chứng từ đầu ra
	Purchase Order (Released) + PO đã gửi cho NCC

	Vai trò tham gia
	NV/TP Phòng Vật tư · Cấp phê duyệt · Ban Giám đốc


[bookmark: _Toc1856772237]5.4.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. TOÀN BỘ PO tạo trên BC – không còn PO nào làm trên Excel. Đây là thay đổi quan trọng nhất về kiểm soát (PP-03).
1. PO được tạo bằng một trong bốn cách: (a) Make Order từ Purchase Quote đã duyệt; (b) Carry Out Action Message từ Requisition Worksheet (tạo hàng loạt); (c) Make Order từ Blanket Purchase Order; (d) tạo mới thủ công cho trường hợp đặc biệt.
1. Chọn NCC → BC tự điền: địa chỉ, điều khoản thanh toán, phương thức thanh toán, tiền tệ, người phụ trách, nhóm hạch toán, dimension.
1. Nhập dòng bằng Item No. hoặc bằng Item Reference No. của NCC; giá tự điền từ Purchase Prices; ĐVT mua theo quy cách của NCC với hệ số quy đổi tự động.
1. Bắt buộc điền Expected Receipt Date (ngày dự kiến nhận hàng) – là cơ sở để Kho lập kế hoạch nhận hàng và để đánh giá NCC giao đúng hạn.
1. Kiểm tra Dimension (bộ phận yêu cầu, mục đích sử dụng, kho nhận) trước khi Release – ảnh hưởng phân tích chi phí.
1. Phê duyệt: Approval Workflow định tuyến theo nhóm hàng hoá + giá trị + mục đích sử dụng (theo ma trận phê duyệt ở PO-03). Nếu đề nghị mua đã được duyệt ở PO-03 với đúng NCC và giá, có thể cấu hình bỏ qua duyệt lại ở cấp PO để tránh duyệt hai lần – cần chốt, xem [!].
1. Release PO = phát hành đơn hàng. Sau khi Release, Kho mới nhận hàng được; các trường trọng yếu bị khoá.
1. Gửi PO cho NCC: Send by Email trực tiếp từ BC với PDF đính kèm theo mẫu BTChem. NCC không dùng email → in PDF gửi qua Zalo, ghi nhận vào Comment.
1. Sửa PO sau khi gửi: bấm Reopen, sửa, gửi duyệt lại (nếu thay đổi giá hoặc số lượng), rồi Release lại. Change Log ghi vết đầy đủ.
[bookmark: _Toc1165945274]5.4.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	NV Phòng Vật tư
	Cấp phê duyệt
	Nhà cung cấp
	Hệ thống BC

	1
	Tạo PO (từ Quote / Worksheet / Blanket / thủ công)
	
	
	Tự điền NCC, giá, điều khoản, dimension

	2
	Kiểm tra giá, ĐVT, ngày nhận dự kiến, dimension
	
	
	

	3
	Send Approval Request
	
	
	Định tuyến theo nhóm hàng, giá trị, mục đích

	4
	
	Approve / Reject kèm lý do
	
	

	5
	Release PO
	
	
	Khoá sửa; Kho thấy PO để nhận hàng

	6
	Gửi PO qua email (hoặc PDF qua Zalo)
	
	Nhận PO
	Send by Email

	7
	
	
	Xác nhận đơn hàng
	Chuyển sang PO-07



[bookmark: _Toc1263235605]5.4.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	NV Phòng Vật tư
	Tạo đơn mua hàng theo một trong bốn cách
	Purchase Quote → Make Order; Requisition Worksheet → Carry Out Action Message; Blanket PO → Make Order; hoặc Purchase Orders → New
	Buy-from Vendor No., Order Date, Document Date
	Purchase Order số theo No. Series P-ORD

	2
	NV Phòng Vật tư
	Kiểm tra thông tin NCC tự điền có đúng không
	Purchase Order → General / Invoicing
	Buy-from Vendor No., Pay-to Vendor No., Payment Terms Code, Payment Method Code, Currency Code
	Điều khoản đúng hợp đồng

	3
	NV Phòng Vật tư
	Điền ngày dự kiến nhận hàng – BẮT BUỘC
	Purchase Order → Shipping and Payment → Expected Receipt Date; hoặc từng dòng
	Expected Receipt Date, Promised Receipt Date
	Cơ sở cho Kho lập kế hoạch nhận hàng và đánh giá NCC giao đúng hạn

	4
	NV Phòng Vật tư
	Chọn kho nhận hàng
	Purchase Order → Shipping and Payment → Location Code
	Location Code (kho NVL hoặc kho cách ly)
	Hàng về đúng kho

	5
	NV Phòng Vật tư
	Nhập dòng hàng (dùng mã của NCC nếu có)
	Purchase Order → Lines
	Type = Item, No. hoặc Item Reference No., Quantity, Unit of Measure Code, Direct Unit Cost, Line Discount %, Expected Receipt Date
	Dòng PO với giá tự điền từ bảng giá

	6
	NV Phòng Vật tư
	Kiểm tra ĐVT mua và hệ số quy đổi (mua theo thùng/phuy nhưng tồn theo Kg)
	Purchase Line → Unit of Measure Code; Item Units of Measure
	Unit of Measure Code, Qty. per Unit of Measure, Quantity (Base)
	Số lượng nhập kho quy đổi đúng

	7
	NV Phòng Vật tư
	Kiểm tra và điền dimension
	Purchase Order → Dimensions
	DEPT, LOC, PURPOSE, PRODGRP
	Chi phí phân bổ đúng; chứng từ post được

	8
	NV Phòng Vật tư
	Ghi các yêu cầu đặc biệt cho NCC (quy cách đóng gói, chứng từ kèm theo như COA)
	Purchase Order → Comments; hoặc dòng Type để trống
	Nội dung ghi chú
	NCC giao đúng yêu cầu; giảm tranh chấp khi nhận hàng

	9
	NV Phòng Vật tư
	Đính kèm đề nghị mua đã duyệt và báo giá của NCC
	Purchase Order → Attachments
	File PDF
	Hồ sơ đầy đủ cho kiểm toán và đối chiếu

	10
	NV Phòng Vật tư
	Kiểm tra tổng giá trị và thuế
	Purchase Order → Statistics (F7)
	Total Excl./Incl. VAT, VAT Amount
	Số liệu chính xác trước khi gửi duyệt

	11
	NV Phòng Vật tư
	Gửi yêu cầu phê duyệt
	Purchase Order → Request Approval → Send Approval Request
	—
	Trạng thái Pending Approval

	12
	Cấp phê duyệt
	Xem xét theo nhóm hàng, giá trị, mục đích sử dụng; Approve hoặc Reject kèm lý do
	Requests to Approve → Approve / Reject
	Comment
	PO được duyệt

	13
	NV Phòng Vật tư
	Phát hành đơn hàng
	Purchase Order → Release → Release (Ctrl+F9)
	—
	Status = Released; Kho thấy PO để nhận hàng

	14
	NV Phòng Vật tư
	Gửi PO cho NCC
	Purchase Order → Print/Send → Send by Email (PDF theo mẫu BTChem)
	Email của Contact NCC
	NCC nhận được PO; lịch sử gửi lưu trên chứng từ

	15
	NV Phòng Vật tư
	(NCC không dùng email) In PDF gửi qua Zalo và ghi nhận
	Purchase Order → Print → PDF; ghi vào Comment
	Ngày gửi, người nhận
	Có vết đã gửi PO (câu 103)

	16
	NV Phòng Vật tư
	Theo dõi PO đã gửi chưa được NCC xác nhận
	Purchase Orders → Saved View; Cue trên Role Center
	Order Date, Expected Receipt Date
	Chuyển sang PO-07


[bookmark: _Toc644991362]5.4.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Purchase Orders / Purchase Order
	Chức năng (Form/Page)
	Purchase Orders / Purchase Order

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Purchase Orders" → New

	Mô tả (Description)
	Tạo và quản lý đơn mua hàng

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Buy-from Vendor No., Order Date, Expected Receipt Date, Location Code, Payment Terms Code, Purchaser Code, Lines (Item No., Quantity, Unit of Measure, Direct Unit Cost, Line Discount %, Expected Receipt Date)

	Kết quả (Output)
	PO ở trạng thái Released, sẵn sàng cho NCC giao hàng

	Phân loại
	STD



(2)  Release / Reopen
	Chức năng (Form/Page)
	Release / Reopen

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Order → Release → Release (Ctrl+F9) / Reopen

	Mô tả (Description)
	Phát hành đơn hàng hoặc mở lại để sửa

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Status

	Kết quả (Output)
	Status = Released hoặc Open; Change Log ghi vết mọi lần Reopen

	Phân loại
	STD



(3)  Send by Email
	Chức năng (Form/Page)
	Send by Email

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Order → Print/Send → Send by Email

	Mô tả (Description)
	Gửi PO cho NCC kèm PDF

	Trường bắt buộc (Key fields)
	To (email của Contact NCC), Subject, Body, Attachment

	Kết quả (Output)
	PO gửi tự động; lịch sử gửi lưu trên chứng từ (câu 103)

	Phân loại
	CFG



(4)  Report Selection – Purchase (Usage = Order)
	Chức năng (Form/Page)
	Report Selection – Purchase (Usage = Order)

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Report Selection – Purchase"

	Mô tả (Description)
	Chọn mẫu in PO theo thương hiệu BTChem

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Usage, Sequence, Report ID, Custom Report Layout

	Kết quả (Output)
	PO in ra theo mẫu riêng của BTChem

	Phân loại
	CFG/DEV



(5)  Change Log Entries
	Chức năng (Form/Page)
	Change Log Entries

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Change Log Entries"

	Mô tả (Description)
	Tra cứu lịch sử thay đổi PO

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Table = Purchase Header/Line, Field, Old/New Value, User ID, Date and Time

	Kết quả (Output)
	Vết thay đổi giá, số lượng, ngày giao (câu 102, 105)

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc365408202]5.4.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-06-01
	Mọi đơn mua hàng phải được tạo trên BC – không có PO nào làm trên Excel
	Nguyên tắc DP-02; phân quyền và kiểm soát bằng đối chiếu hoá đơn không có PO
	CFG

	BR-06-02
	PO phải có Expected Receipt Date trước khi Release
	Kiểm soát bằng hướng dẫn + báo cáo PO thiếu ngày nhận; hoặc DEV kiểm tra khi Release
	CFG/DEV

	BR-06-03
	Phê duyệt PO theo nhóm hàng hoá, giá trị và mục đích sử dụng
	Approval Workflow + Approval User Setup (câu 101)
	CFG

	BR-06-04
	Chỉ PO ở trạng thái Released mới được nhận hàng
	Cơ chế chuẩn của BC
	STD

	BR-06-05
	Sửa PO sau khi Released: thay đổi giá hoặc số lượng phải được phê duyệt lại; thông tin khác không cần
	Workflow với điều kiện trên field Direct Unit Cost và Quantity (câu 102)
	CFG/DEV

	BR-06-06
	Chỉ Trưởng phòng Vật tư được Reopen PO đã Released
	Permission Set: bỏ quyền Reopen của nhân viên
	CFG

	BR-06-07
	Mọi thay đổi PO phải ghi vết được người sửa, thời điểm và nội dung
	Change Log cho Purchase Header và Purchase Line
	CFG

	BR-06-08
	Không xoá PO đã nhận hàng một phần
	BC tự chặn; phần chưa nhận thì đóng bằng cách sửa Quantity
	STD

	BR-06-09
	PO phải có đầy đủ dimension bắt buộc
	Dimension Code Mandatory; BC chặn Release nếu thiếu
	CFG

	BR-06-10
	Số hoá đơn của NCC là bắt buộc khi nhận hoá đơn
	Ext. Doc. No. Mandatory = Yes
	CFG


[bookmark: _Toc967524393]5.4.6  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)
	Chứng từ / Mẫu in
	Nguồn trên BC
	Phân loại
	Yêu cầu / Ghi chú

	Đơn mua hàng (PO) gửi NCC
	Report trên Purchase Order
	CFG/DEV
	Cần mẫu theo thương hiệu BTChem: logo, thông tin công ty, điều khoản mua hàng chuẩn, yêu cầu chứng từ kèm theo (COA, CQ), địa chỉ giao hàng.

	Email gửi PO
	Send by Email + Email Template
	CFG
	Mẫu nội dung email chuẩn; địa chỉ lấy từ Contact của NCC.

	Báo cáo PO chưa nhận hàng
	Purchase Order list / Cue
	CFG
	Theo dõi PO quá hạn giao – đầu vào cho PO-07 và PO-13.


[bookmark: _Toc1293269488]5.5  PO-05 – Theo dõi xác nhận NCC & thay đổi đơn hàng (Order Confirmation & Change Management)
	Mã quy trình
	PO-07
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng Vật tư

	Tần suất
	Liên tục sau mỗi lần gửi PO
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	PO đã gửi NCC; NCC phản hồi xác nhận hoặc đề nghị thay đổi

	Chứng từ đầu vào
	PO đã gửi; xác nhận của NCC (bản scan có ký tên + đóng dấu)
	Chứng từ đầu ra
	PO đã được xác nhận, có bản scan đính kèm; PO cập nhật khi có thay đổi

	Vai trò tham gia
	NV/TP Phòng Vật tư · Nhà cung cấp · Kho NVL


[bookmark: _Toc359261407]5.5.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Khi NCC xác nhận: PVT đính kèm bản scan xác nhận (có ký tên, đóng dấu) vào Purchase Order (Attachments) và điền số đơn hàng của NCC vào trường Vendor Order No. Bỏ hoàn toàn việc lưu file cứng.
1. Theo dõi PO chưa được xác nhận: Saved View lọc Status = Released và Vendor Order No. trống; hoặc Cue trên Role Center. PVT chủ động nhắc NCC thay vì để quên.
1. THAY ĐỔI NGÀY GIAO: PVT sửa Expected Receipt Date trên dòng PO (Reopen → sửa → Release). Không cần duyệt lại. Change Log ghi vết ai sửa, sửa từ ngày nào sang ngày nào – phục vụ đánh giá NCC ở PO-13.
1. THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG GIAO CHIA NHIỀU ĐỢT: KHÔNG cần sửa PO. BC cho phép nhận nhiều lần cho một PO (câu 109). Kho nhận từng đợt, phần chưa nhận tự nằm lại trên PO. Đây là cải thiện lớn so với cách làm hiện tại phải điều chỉnh đơn hàng.
1. THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG DO ĐỔI QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: sửa Quantity hoặc Unit of Measure trên dòng PO; nếu quy cách thay đổi lâu dài thì cập nhật Item Units of Measure. Phải duyệt lại vì thay đổi số lượng.
1. THAY ĐỔI GIÁ: sửa Direct Unit Cost, gửi duyệt lại theo BR-06-05. Sau khi chốt, cập nhật Purchase Price để lần sau đúng.
1. NCC HUỶ ĐƠN: PVT ghi Reason Code và xoá dòng hoặc giảm Quantity về 0 (nếu chưa nhận gì). Ghi nhận vào hồ sơ đánh giá NCC – đây là chỉ số quan trọng về năng lực cung ứng.
1. Gửi bản PO sửa đổi cho NCC sau mỗi lần thay đổi, ghi rõ "PO sửa đổi lần N" để tránh NCC giao theo bản cũ.
1. Theo dõi tiến độ giao hàng: Saved View lọc PO có Expected Receipt Date đã qua nhưng Qty. Received = 0 → danh sách PO chậm giao (là KPI ở câu 127).
[bookmark: _Toc541143442]5.5.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	NV Phòng Vật tư
	Theo dõi danh sách PO đã gửi nhưng chưa có xác nhận của NCC
	Purchase Orders → Saved View "PO chờ NCC xác nhận"; hoặc Cue trên Role Center
	Status = Released, Vendor Order No. trống, Order Date
	Danh sách cần nhắc NCC

	2
	NV Phòng Vật tư
	Nhắc NCC xác nhận nếu quá hạn phản hồi
	Email/Zalo ngoài hệ thống
	—
	NCC phản hồi

	3
	NV Phòng Vật tư
	Khi nhận được xác nhận, đính kèm bản scan vào PO
	Purchase Order → Attachments (Incoming Documents)
	File scan có ký tên + đóng dấu của NCC
	Bỏ lưu trữ file cứng (câu 104)

	4
	NV Phòng Vật tư
	Điền số đơn hàng của NCC làm dấu hiệu đã xác nhận
	Purchase Order → General → Vendor Order No.
	Vendor Order No., Vendor Invoice No. (khi có)
	PO chuyển sang trạng thái đã xác nhận

	5
	NV Phòng Vật tư
	Đối chiếu nội dung xác nhận với PO: số lượng, giá, ngày giao, quy cách
	Purchase Order → Lines
	Quantity, Direct Unit Cost, Expected Receipt Date, Unit of Measure Code
	Phát hiện lệch ngay khi xác nhận, không đợi tới lúc nhận hàng

	6
	NV Phòng Vật tư
	(NCC đổi ngày giao) Sửa ngày dự kiến nhận hàng
	Purchase Order → Reopen → Lines → Expected Receipt Date → Release
	Expected Receipt Date; ghi lý do vào Comment
	Kho có kế hoạch nhận hàng đúng; Change Log ghi vết

	7
	NV Phòng Vật tư
	(NCC chia nhiều đợt giao) KHÔNG sửa PO – để Kho nhận nhiều lần
	Không thao tác trên PO; Kho xử lý ở PO-08
	Qty. to Receive từng đợt
	BC tự giữ phần chưa nhận (câu 109)

	8
	NV Phòng Vật tư
	(NCC đổi quy cách/số lượng) Sửa số lượng hoặc ĐVT và gửi duyệt lại
	Purchase Order → Reopen → Lines → Quantity/Unit of Measure Code → Send Approval Request → Release
	Quantity, Unit of Measure Code, Comment ghi lý do
	PO khớp thực tế; có phê duyệt (câu 102)

	9
	NV Phòng Vật tư
	(NCC đổi giá) Sửa đơn giá và gửi duyệt lại
	Purchase Order → Reopen → Lines → Direct Unit Cost → Send Approval Request → Release
	Direct Unit Cost, Comment ghi lý do
	Giá đúng thực tế; có phê duyệt

	10
	NV Phòng Vật tư
	Cập nhật giá mới vào bảng giá mua của NCC
	Vendor Card → Related → Purchases → Prices
	Direct Unit Cost, Starting Date
	Lần sau giá tự điền đúng; dữ liệu biến động giá mua

	11
	NV Phòng Vật tư
	(NCC huỷ đơn) Đóng PO hoặc giảm số lượng về 0
	Purchase Order → Reopen → xoá dòng hoặc Quantity = 0; ghi Reason Code
	Reason Code, Comment
	PO đóng có lý do; ghi nhận vào đánh giá NCC

	12
	NV Phòng Vật tư
	Gửi bản PO sửa đổi cho NCC
	Purchase Order → Print/Send → Send by Email; ghi "PO sửa đổi lần N"
	—
	NCC không giao theo bản cũ

	13
	NV Phòng Vật tư
	Theo dõi PO chậm giao so với ngày cam kết
	Purchase Orders → Saved View "PO chậm giao" (Expected Receipt Date < hôm nay và Qty. Received = 0)
	Expected Receipt Date, Quantity, Qty. Received
	KPI PO chậm giao (câu 127); đầu vào cho PO-13

	14
	TP Phòng Vật tư
	Rà soát định kỳ các PO chậm giao và làm việc với NCC
	Báo cáo PO chậm giao theo NCC
	Số ngày trễ, giá trị PO
	Giảm rủi ro thiếu NVL cho sản xuất


[bookmark: _Toc1089086582]5.5.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Purchase Order – Vendor Order No. / Attachments
	Chức năng (Form/Page)
	Purchase Order – Vendor Order No. / Attachments

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Order → General; → Attachments

	Mô tả (Description)
	Ghi nhận xác nhận của NCC và lưu bản scan

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Vendor Order No., Vendor Shipment No., Attachments

	Kết quả (Output)
	Thay thế lưu trữ file cứng; lọc được PO chưa xác nhận

	Phân loại
	CFG/DEV



(2)  Saved Views trên Purchase Orders
	Chức năng (Form/Page)
	Saved Views trên Purchase Orders

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Orders → đặt bộ lọc → Save View As

	Mô tả (Description)
	Tạo các danh sách theo dõi: PO chờ xác nhận, PO chậm giao

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Status, Vendor Order No., Expected Receipt Date, Qty. Received

	Kết quả (Output)
	Theo dõi chủ động thay vì bị động

	Phân loại
	CFG



(3)  Change Log Entries
	Chức năng (Form/Page)
	Change Log Entries

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Change Log Entries"

	Mô tả (Description)
	Lịch sử thay đổi ngày giao, số lượng, giá của PO

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Table = Purchase Line, Field = Expected Receipt Date/Quantity/Direct Unit Cost, Old/New Value, User ID, Date and Time

	Kết quả (Output)
	Dữ liệu đánh giá NCC (số lần thay đổi ngày giao, giá) – câu 105, 127

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc1837787751]5.5.4 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-07-01
	PO gửi NCC phải được theo dõi cho tới khi có xác nhận
	Saved View + Cue; nhắc NCC nếu quá hạn phản hồi
	CFG

	BR-07-02
	Bản scan xác nhận của NCC phải được đính kèm trên PO
	Attachments; bỏ lưu trữ file cứng (câu 104)
	CFG

	BR-07-03
	Thay đổi ngày giao không cần duyệt lại; thay đổi giá và số lượng phải duyệt lại
	Theo câu 102; cấu hình workflow hoặc quy trình
	CFG/DEV

	BR-07-04
	Mọi thay đổi PO phải ghi lý do
	Comment hoặc Reason Code bắt buộc
	CFG

	BR-07-05
	Sau khi thay đổi PO phải gửi bản sửa đổi cho NCC
	Quy trình; ghi rõ số lần sửa đổi
	WKA

	BR-07-06
	NCC huỷ đơn phải được ghi nhận vào hồ sơ đánh giá NCC
	Reason Code + báo cáo ở PO-13
	CFG

	BR-07-07
	PO chậm giao phải được rà soát định kỳ
	Saved View "PO chậm giao" + lịch rà soát
	CFG



[bookmark: _Toc1986865826]5.6  PO-06 – Nhận hàng, kiểm tra ngoại quan & tạm nhập (Goods Receipt & Visual Inspection)
	Mã quy trình
	PO-08
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Thủ kho Nguyên vật liệu

	Tần suất
	Hàng ngày
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	NCC giao hàng đến cổng nhà máy

	Chứng từ đầu vào
	PO đã Released; chứng từ giao hàng của NCC (phiếu giao, hoá đơn, COA)
	Chứng từ đầu ra
	Posted Purchase Receipt (hàng vào kho cách ly) + phiếu nhập kho bản in có chữ ký

	Vai trò tham gia
	Thủ kho NVL · NV Phòng Vật tư · Bảo vệ · QA/QC (bước sau)


[bookmark: _Toc269810674]5.6.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. PVT không cần gửi "kế hoạch nhập hàng" riêng. Thủ kho mở Saved View trên Purchase Orders lọc theo Expected Receipt Date và Location Code = kho mình phụ trách → thấy ngay hàng nào sắp về.
1. Khi hàng đến cổng: thủ kho đối chiếu chứng từ giao hàng của NCC với PO trên BC (NCC, mặt hàng, số lượng, quy cách, hạn dùng, số lô trên COA).
1. Kiểm tra ngoại quan: nguyên đai nguyên kiện, không rách vỡ, nhãn mác đầy đủ và đúng quy định, hạn dùng còn đủ dài.
1. ĐẠT ngoại quan → thủ kho mở PO (hoặc Warehouse Receipt nếu Location bật Require Receipt), điền Qty. to Receive theo số lượng thực nhận, khai Lot No. và Expiration Date trong Item Tracking Lines, rồi Post Receive vào Location QC-HOLD.
1. Số lô: theo phương án đã chốt ở mục 5.1.2 – khuyến nghị sinh Lot No. nội bộ và lưu số lô của NCC vào trường Vendor Lot No. để liên kết với COA.
1. Đính kèm bản scan COA, phiếu giao hàng của NCC vào Posted Purchase Receipt.
1. In phiếu nhập kho theo mẫu BTChem để PVT, Kho và Bảo vệ ký (giữ nguyên thủ tục kiểm soát hiện tại nhưng chứng từ sinh từ hệ thống).
1. KHÔNG ĐẠT ngoại quan → không post receive; thủ kho báo PVT xử lý (trả hàng ngay tại cổng hoặc yêu cầu NCC bổ sung chứng từ). Nếu đã nhận rồi mới phát hiện thì xử lý theo PO-11.
1. Nhận nhiều lần cho một PO: mỗi đợt điền Qty. to Receive tương ứng và post. Phần chưa nhận tự nằm lại trên PO (câu 109).
1. Yêu cầu tự động tạo phiếu lấy mẫu kiểm tra khi nhập hàng (mong muốn tương lai ở câu 108): BC chuẩn không có. Xem phần Gap và Blueprint Quản lý chất lượng.
[bookmark: _Toc1696131204]5.6.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	Nhà cung cấp
	Bảo vệ
	Thủ kho NVL
	NV Phòng Vật tư
	Hệ thống BC

	1
	Giao hàng đến cổng
	Kiểm tra xe, ghi nhận
	
	
	

	2
	
	
	Đối chiếu chứng từ NCC với PO trên BC
	
	Purchase Orders lọc theo ngày nhận dự kiến

	3
	
	
	Kiểm tra ngoại quan: bao bì, nhãn, hạn dùng, số lô trên COA
	
	

	4
	
	
	(Không đạt) Báo PVT xử lý
	Quyết định trả hàng hoặc yêu cầu bổ sung chứng từ
	

	5
	
	
	(Đạt) Điền Qty. to Receive, khai Lot No. và hạn dùng
	
	Item Tracking Lines

	6
	
	
	Post Receive vào kho cách ly QC-HOLD
	
	Posted Purchase Receipt; tồn kho cách ly tăng

	7
	
	
	In phiếu nhập kho, ký
	
	Mẫu in DEV

	8
	
	Ký xác nhận
	Ký
	Ký
	

	9
	
	
	Đính kèm COA, phiếu giao hàng của NCC
	
	Attachments → chuyển sang PO-09



[bookmark: _Toc1889119490]5.6.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	Thủ kho NVL
	Xem danh sách hàng dự kiến về trong ngày
	Purchase Orders → Saved View "Hàng về hôm nay" (Expected Receipt Date, Location Code, Status = Released)
	Expected Receipt Date, Buy-from Vendor No., Item No., Quantity
	Kế hoạch nhận hàng – thay cho bảng kế hoạch PVT gửi tay

	2
	Thủ kho NVL
	Đối chiếu chứng từ giao hàng của NCC với PO trên hệ thống
	Purchase Order → Lines; so với phiếu giao, hoá đơn, COA của NCC
	Buy-from Vendor No., Item No., Quantity, Unit of Measure, Lot/Batch trên COA, hạn dùng
	Xác định hàng đúng đơn hàng

	3
	Thủ kho NVL
	Kiểm tra ngoại quan: nguyên đai nguyên kiện, nhãn mác, hạn dùng còn đủ dài, không rách vỡ
	Ngoài hệ thống
	Kết quả kiểm tra ngoại quan
	Quyết định nhận hay từ chối

	4
	Thủ kho NVL
	(Không đạt ngoại quan) Không post receive; báo PVT xử lý
	Ghi nhận vào Comment trên PO
	Nội dung không đạt, ảnh chụp
	PVT quyết định trả hàng tại cổng hoặc yêu cầu bổ sung chứng từ

	5
	Thủ kho NVL
	(Đạt ngoại quan) Mở PO và điền số lượng thực nhận đợt này
	Purchase Order → Lines → Qty. to Receive; hoặc Warehouse Receipt nếu Location bật Require Receipt
	Qty. to Receive (theo thực nhận, KHÔNG mặc định theo PO)
	Số lượng khớp thực tế

	6
	Thủ kho NVL
	Khai số lô và hạn dùng – BẮT BUỘC
	Purchase Line → Actions → Item Tracking Lines (Ctrl+Shift+I)
	Lot No., Vendor Lot No. (số lô của NCC theo COA), Expiration Date, Quantity (Base)
	Truy xuất nguồn gốc đầu vào chạy được (câu 110)

	7
	Thủ kho NVL
	Kiểm tra kho nhận là kho cách ly, không phải kho sử dụng được
	Purchase Line → Location Code
	Location Code = QC-HOLD
	NVL chưa kiểm không thể xuất cho sản xuất (câu 112)

	8
	Thủ kho NVL
	Ghi sổ nhận hàng
	Purchase Order → Posting → Post → Receive
	Posting Date, Receive = Yes, Invoice = No
	Posted Purchase Receipt; tồn kho cách ly tăng; giá vốn tạm ghi nhận

	9
	Thủ kho NVL
	In phiếu nhập kho theo mẫu BTChem
	Posted Purchase Receipts → Print
	Report: Purchase Receipt (mẫu BTChem có ô ký của PVT, Kho, Bảo vệ)
	Chứng từ giấy giữ thủ tục kiểm soát hiện tại

	10
	PVT + Kho + Bảo vệ
	Ký phiếu nhập kho
	Bản in
	—
	Kiểm soát nội bộ theo thủ tục hiện hành (câu 108)

	11
	Thủ kho NVL
	Đính kèm COA, phiếu giao hàng của NCC, ảnh hàng hoá vào chứng từ nhận
	Posted Purchase Receipt → Attachments
	File scan COA, phiếu giao hàng
	Hồ sơ số hoá, truy lại được

	12
	Thủ kho NVL
	Sắp xếp hàng vào khu vực cách ly, để riêng từng lô/từng line
	Ngoài hệ thống (hoặc Bin Code nếu dùng)
	Vị trí lưu trữ
	Không lẫn hàng chưa kiểm với hàng đã kiểm (câu 112)

	13
	Thủ kho NVL / PVT
	Thông báo QC để lấy mẫu kiểm tra
	Ngoài hệ thống hoặc Base; xem PO-09
	Danh sách lô cần kiểm
	Chuyển sang PO-09

	14
	NV Phòng Vật tư
	Theo dõi các PO đã đến hạn nhưng chưa nhận hàng
	Purchase Orders → Saved View "PO chậm giao"
	Expected Receipt Date, Qty. Received
	Đầu vào cho PO-07 và PO-13


[bookmark: _Toc49381486]5.6.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Purchase Order – Post Receive
	Chức năng (Form/Page)
	Purchase Order – Post Receive

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Order → Posting → Post → Receive

	Mô tả (Description)
	Ghi sổ nhận hàng vào kho cách ly

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Qty. to Receive, Location Code, Item Tracking Lines (Lot No., Vendor Lot No., Expiration Date), Posting Date

	Kết quả (Output)
	Posted Purchase Receipt; Item Ledger Entry (tăng tồn tại QC-HOLD); Value Entry

	Phân loại
	STD



(2)  Warehouse Receipts
	Chức năng (Form/Page)
	Warehouse Receipts

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Warehouse Receipts" → New (nếu Location bật Require Receipt)

	Mô tả (Description)
	Gộp nhiều PO vào một lần nhận hàng

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Location Code, Get Source Documents, Lines (Source No., Item No., Qty. to Receive)

	Kết quả (Output)
	Nhận nhiều PO cùng lúc; sinh nhiều Posted Purchase Receipt

	Phân loại
	CFG



(3)  Item Tracking Lines
	Chức năng (Form/Page)
	Item Tracking Lines

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Line → Actions → Item Tracking Lines (Ctrl+Shift+I)

	Mô tả (Description)
	Khai số lô và hạn dùng khi nhận hàng

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Lot No., Vendor Lot No., Expiration Date, Quantity (Base)

	Kết quả (Output)
	Cơ sở truy xuất nguồn gốc và quản lý hạn dùng (câu 110)

	Phân loại
	CFG



(4)  Posted Purchase Receipts
	Chức năng (Form/Page)
	Posted Purchase Receipts

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Posted Purchase Receipts"

	Mô tả (Description)
	Tra cứu, in lại phiếu nhập kho; nguồn để tạo hoá đơn mua

	Trường bắt buộc (Key fields)
	No., Buy-from Vendor No., Posting Date, Order No., Lines with Lot No.

	Kết quả (Output)
	Chứng từ gốc của việc nhận hàng; là "chân thứ hai" của đối chiếu 3 bên

	Phân loại
	STD



(5)  Undo Receipt
	Chức năng (Form/Page)
	Undo Receipt

	Đường dẫn (Navigation)
	Posted Purchase Receipt → Lines → Actions → Undo Receipt

	Mô tả (Description)
	Đảo bút toán nhận hàng khi post sai và chưa có hoá đơn

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Line No., Quantity

	Kết quả (Output)
	Tồn kho hoàn lại; số lượng trên PO mở lại

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc1579553177]5.6.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-08-01
	Chỉ nhận hàng theo PO đã Released – không nhận hàng không có PO
	BC chỉ cho post receive trên PO Released; quy trình cấm nhận hàng không chứng từ
	CFG

	BR-08-02
	Bắt buộc khai Lot No. và hạn dùng khi nhận NVL
	Item Tracking Code với Lot Specific Tracking = Yes và Man. Expir. Date Entry Req. = Yes (câu 110)
	CFG

	BR-08-03
	Hàng nhận phải vào kho cách ly, không vào kho sử dụng được
	Location Code trên dòng PO = QC-HOLD; nguyên tắc DP-05 (câu 112)
	CFG

	BR-08-04
	Số lượng nhận phải theo thực nhận, không mặc định theo số trên PO
	Default Qty. to Receive = Blank trong Purchases & Payables Setup
	CFG

	BR-08-05
	Không đạt kiểm tra ngoại quan thì không được post receive
	Quy trình; thủ kho báo PVT xử lý (câu 108)
	WKA

	BR-08-06
	Cho phép nhận hàng nhiều lần cho một PO
	Cơ chế Qty. to Receive của BC (câu 109)
	STD

	BR-08-07
	COA và chứng từ của NCC phải được đính kèm trên phiếu nhập
	Attachments; checklist khi post receive
	CFG

	BR-08-08
	Phiếu nhập kho phải có chữ ký của PVT, Kho và Bảo vệ
	Mẫu in DEV có ô ký; giữ thủ tục kiểm soát hiện hành (câu 108)
	DEV

	BR-08-09
	Số lô của NCC (theo COA) phải được lưu để đối chiếu
	Trường Vendor Lot No. trong Item Tracking Lines
	CFG


[bookmark: _Toc1593453367]5.6.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)
	Nghiệp vụ
	Nợ (Debit)
	Có (Credit)
	Ghi chú

	Post Receive (nhận hàng)
	Hàng tồn kho (152/153) – tại kho cách ly
	Hàng mua đang đi đường / Phải trả người bán chưa có hoá đơn (Accrued Purchases)
	Tài khoản theo Inventory Posting Setup. Chưa phát sinh công nợ chính thức và chưa có thuế GTGT.

	Undo Receipt
	Accrued Purchases
	Hàng tồn kho
	Bút toán đảo với đúng lô và đúng giá gốc.

	Post Invoice (ở PO-10)
	Accrued Purchases + Thuế GTGT đầu vào
	Phải trả người bán (331)
	Tất toán khoản hàng đã nhận chưa có hoá đơn.



Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.
[bookmark: _Toc1316958023]5.6.7  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)
	Chứng từ / Mẫu in
	Nguồn trên BC
	Phân loại
	Yêu cầu / Ghi chú

	Phiếu nhập kho NVL
	Report trên Posted Purchase Receipt
	DEV
	Phải có ô ký của PVT, Kho, Bảo vệ (câu 108). Nội dung: NCC, số PO, mặt hàng, ĐVT, số lượng, số lô, hạn dùng, quy cách.

	Nhãn nhận diện lô NVL
	Report nhãn
	DEV
	Dán lên hàng trong kho cách ly để không lẫn với hàng đã kiểm.

	Kế hoạch nhận hàng
	Saved View trên Purchase Orders
	CFG
	Thay cho bảng kế hoạch nhập hàng PVT gửi tay cho thủ kho.

	Báo cáo hàng đang chờ kiểm (QC-HOLD)
	Inventory by Location; Item Ledger Entries lọc Location = QC-HOLD
	CFG
	Theo dõi hàng tồn đọng ở kho cách ly quá lâu.



[bookmark: _Toc1665378606]5.7  PO-07 – Kiểm tra chất lượng NVL & xử lý hàng không đạt (Incoming Quality Inspection & Non-conformance)
	Mã quy trình
	PO-09
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng QA/QC

	Tần suất
	Theo từng lô hàng nhận
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Hàng đã được tạm nhập vào kho cách ly (PO-08)

	Chứng từ đầu vào
	Posted Purchase Receipt; COA của NCC; hàng thực tế trong kho cách ly
	Chứng từ đầu ra
	Kết quả kiểm tra; hàng chuyển sang kho NVL (đạt) hoặc trả NCC / xin phê duyệt xuất đặc cách (không đạt)

	Vai trò tham gia
	QA/QC · R&D · Xưởng (lấy mẫu) · Thủ kho NVL · NV Phòng Vật tư


[bookmark: _Toc1920381574]5.7.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Hàng đã ở kho cách ly QC-HOLD sau PO-08. Sản xuất không lấy được hàng từ kho này – đây là hàng rào chất lượng bằng hệ thống thay vì bằng quy định giấy.
1. PVT thông báo QC lấy mẫu
1. QC/R&D/Xưởng lấy mẫu và kiểm tra theo tiêu chuẩn của từng mã NVL. Chi tiết chỉ tiêu, phương pháp và biểu mẫu kết quả thuộc Blueprint Quản lý chất lượng.
1. KẾT QUẢ ĐẠT → Thủ kho chuyển hàng từ QC-HOLD sang kho NVL bằng Item Reclassification Journal (giữ nguyên Lot No.). Sau bước này NVL mới xuất cho sản xuất được.
1. KẾT QUẢ KHÔNG ĐẠT – phương án 1 (trả NCC): chuyển sang PO-11 (Purchase Return Order). Hàng vẫn nằm ở QC-HOLD cho tới khi trả xong.
1. KẾT QUẢ KHÔNG ĐẠT – phương án 2 (cho xuất đặc cách trong trường hợp gấp): PHẢI có phê duyệt của R&D. Trên BC: chuyển kho như trường hợp đạt nhưng bắt buộc ghi Reason Code "Xuất đặc cách – chưa đạt CL" và đính kèm văn bản phê duyệt của R&D. Đây là dấu vết bắt buộc để truy trách nhiệm nếu sau này thành phẩm có vấn đề.
1. KẾT QUẢ KHÔNG ĐẠT – phương án 3 (huỷ/xử lý): ghi giảm bằng Item Journal với Reason Code phù hợp, có phê duyệt.
1. Đối với NVL cần kiểm mẫu PSS trước khi giao: QC kiểm mẫu ở giai đoạn PO-04 (trước khi chốt NCC) hoặc trước mỗi đợt giao. Kết quả ghi vào Attachments của PO. Không cho NCC giao khi mẫu chưa đạt.
1. Theo dõi: báo cáo tồn kho tại QC-HOLD theo tuổi – phát hiện lô nào nằm chờ kiểm quá lâu, gây thiếu NVL cho sản xuất.
1. Ghi nhận kết quả kiểm tra theo NCC để phục vụ đánh giá NCC ở PO-13 (tỷ lệ lô đạt/không đạt của từng NCC).
[bookmark: _Toc746837944]5.7.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	NV Phòng Vật tư
	QA/QC/Xưởng
	R&D
	Thủ kho NVL
	Hệ thống BC

	1
	Thông báo có lô hàng mới cần kiểm
	
	
	
	Hàng ở QC-HOLD

	2
	
	Lấy mẫu theo lô
	
	Hỗ trợ lấy mẫu
	

	3
	
	Kiểm tra theo tiêu chuẩn của mã NVL
	
	
	

	4
	
	Trả kết quả
	
	
	Ghi vào Comment/Attachments của Posted Receipt

	5
	
	(Đạt)
	
	Chuyển QC-HOLD → kho NVL
	Item Reclass. Journal, giữ Lot No.

	6
	Quyết định xử lý
	(Không đạt) Báo PVT
	
	
	

	7
	PA1: Trả NCC
	
	
	
	Chuyển sang PO-11

	8
	PA2: Xin xuất đặc cách
	
	Phê duyệt cho xuất
	Chuyển kho với Reason Code đặc biệt
	Đính kèm văn bản phê duyệt

	9
	PA3: Huỷ/xử lý
	
	
	Ghi giảm bằng Item Journal
	Reason Code huỷ



[bookmark: _Toc562300194]5.7.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	NV Phòng Vật tư
	Thông báo QC về lô hàng mới cần kiểm tra
	Base/email
	Số Posted Purchase Receipt, Item No., Lot No., số lượng
	QC biết cần kiểm lô nào

	2
	QA/QC + Xưởng
	Lấy mẫu theo lô đã nhận
	Ngoài hệ thống; tham chiếu Lot No. trên Posted Purchase Receipt
	Lot No., số lượng mẫu
	Mẫu kiểm tra

	3
	QA/QC
	Kiểm tra theo tiêu chuẩn của từng mã NVL
	Chi tiết ở Blueprint Quản lý chất lượng
	Chỉ tiêu kiểm tra, kết quả từng chỉ tiêu
	Kết luận đạt/không đạt

	4
	QA/QC
	Ghi kết quả vào hệ thống và đính kèm phiếu kiểm nghiệm
	Posted Purchase Receipt → Comments / Attachments; hoặc bảng QC riêng (Blueprint QC)
	Kết luận, ngày kiểm, người kiểm, file phiếu kiểm nghiệm
	Kết quả lưu gắn với lô hàng

	5
	Thủ kho NVL
	(ĐẠT) Chuyển hàng từ kho cách ly sang kho NVL sử dụng được
	Tell Me → "Item Reclass. Journal"
	Item No., Lot No., Location Code = QC-HOLD, New Location Code = kho NVL, Quantity, Reason Code = QC đạt
	Tồn kho NVL tăng; sản xuất xuất được

	6
	NV Phòng Vật tư
	(KHÔNG ĐẠT) Quyết định phương án xử lý cùng QC và BGĐ
	Ngoài hệ thống; ghi kết luận vào Comment
	Phương án: trả NCC / xuất đặc cách / huỷ
	Phương án được thống nhất

	7
	NV Phòng Vật tư
	(PA1 – Trả NCC) Lập đơn trả hàng
	Xem mục 7.11
	Return Reason Code = không đạt chất lượng
	Chuyển sang PO-11

	8
	R&D
	(PA2 – Xuất đặc cách) Xem xét mức độ không đạt và phê duyệt cho xuất
	Văn bản phê duyệt (giấy hoặc trên Base); đính kèm vào BC
	Nội dung phê duyệt, người ký, ngày
	Có căn cứ pháp lý cho ngoại lệ (câu 111)

	9
	Thủ kho NVL
	(PA2) Chuyển kho với ghi chú đặc biệt
	Item Reclass. Journal
	Reason Code = "Xuất đặc cách – chưa đạt CL", Comment ghi số văn bản phê duyệt R&D
	Truy được trách nhiệm nếu thành phẩm có vấn đề

	10
	Thủ kho NVL
	(PA3 – Huỷ) Ghi giảm tồn kho với lý do
	Tell Me → "Item Journals" → Entry Type = Negative Adjmt.
	Item No., Lot No., Quantity, Reason Code = huỷ hàng không đạt
	Tồn kho đúng thực tế; chi phí ghi nhận

	11
	QA/QC
	Ghi nhận kết quả vào hồ sơ đánh giá NCC
	Dữ liệu cho PO-13
	Vendor No., Item No., Lot No., kết quả
	Cơ sở đánh giá chất lượng NCC (câu 42)

	12
	NV Phòng Vật tư
	Theo dõi lô hàng tồn ở kho cách ly quá lâu
	Item Ledger Entries / Inventory by Location lọc Location = QC-HOLD; báo cáo theo tuổi
	Posting Date, Lot No., Quantity
	Tránh thiếu NVL cho sản xuất do chờ kiểm quá lâu

	13
	PVT + QC
	(NVL màu) Yêu cầu NCC gửi mẫu PSS trước khi giao
	Ngoài hệ thống; kết quả đính kèm vào PO
	Kết quả kiểm mẫu
	Chặn hàng không đạt ngay từ đầu (câu 111)


[bookmark: _Toc1076372153]5.7.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Item Reclassification Journal
	Chức năng (Form/Page)
	Item Reclassification Journal

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Item Reclass. Journal"

	Mô tả (Description)
	Chuyển hàng giữa kho cách ly và kho sử dụng được, giữ nguyên số lô

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Item No., Lot No., Location Code, New Location Code, Quantity, Reason Code, Posting Date

	Kết quả (Output)
	Tồn kho chuyển đúng lô; NVL đạt mới được dùng cho sản xuất

	Phân loại
	STD



(2)  Transfer Orders (phương án chặt hơn)
	Chức năng (Form/Page)
	Transfer Orders (phương án chặt hơn)

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Transfer Orders" → New

	Mô tả (Description)
	Chuyển kho qua 2 bước Ship–Receive, có kho trung chuyển

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Transfer-from Code = QC-HOLD, Transfer-to Code = kho NVL, Item Tracking (Lot No.)

	Kết quả (Output)
	Kiểm soát chặt hơn nhưng nhiều thao tác hơn

	Phân loại
	STD



(3)  Item Journals (Negative Adjmt.)
	Chức năng (Form/Page)
	Item Journals (Negative Adjmt.)

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Item Journals"

	Mô tả (Description)
	Ghi giảm tồn kho cho hàng không đạt phải huỷ

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Entry Type = Negative Adjmt., Item No., Lot No., Quantity, Reason Code, Dimensions

	Kết quả (Output)
	Tồn kho đúng thực tế; chi phí huỷ hàng được ghi nhận

	Phân loại
	STD



(4)  Inventory by Location / Item Ledger Entries
	Chức năng (Form/Page)
	Inventory by Location / Item Ledger Entries

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Items" → Item Availability by Location; hoặc Item Ledger Entries

	Mô tả (Description)
	Theo dõi hàng tồn tại kho cách ly

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Location Code = QC-HOLD, Lot No., Posting Date, Remaining Quantity

	Kết quả (Output)
	Báo cáo lô chờ kiểm quá hạn

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc1939992123]5.7.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-09-01
	NVL chưa qua QC không được xuất cho sản xuất
	Hàng nằm ở Location QC-HOLD; phân quyền không cho xuất từ kho này cho lệnh sản xuất
	CFG

	BR-09-02
	Chuyển kho từ QC-HOLD sang kho NVL chỉ được thực hiện sau khi có kết quả QC đạt
	Quy trình + phân quyền Item Reclass. Journal cho thủ kho; kết quả QC đính kèm
	CFG/WKA

	BR-09-03
	Cho xuất NVL chưa đạt phải có phê duyệt của R&D bằng văn bản
	Reason Code riêng + đính kèm văn bản phê duyệt (câu 111)
	CFG

	BR-09-04
	Mọi trường hợp xuất đặc cách phải để lại dấu vết truy được
	Reason Code + Comment ghi số văn bản; báo cáo thống kê xuất đặc cách
	CFG

	BR-09-05
	Chuyển kho phải giữ nguyên số lô
	Item Tracking bắt buộc trên Item Reclass. Journal
	CFG

	BR-09-06
	Kết quả kiểm tra phải được lưu gắn với lô hàng
	Attachments/Comment trên Posted Purchase Receipt; hoặc bảng QC (Blueprint QC)
	CFG/DEV

	BR-09-07
	Lô tồn ở kho cách ly quá N ngày phải được rà soát
	Báo cáo theo tuổi tồn kho tại QC-HOLD
	CFG

	BR-09-08
	Kết quả kiểm tra phải được ghi nhận theo NCC để đánh giá
	Dữ liệu cho PO-13
	CFG


[bookmark: _Toc506819639]5.7.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)
	Nghiệp vụ
	Nợ (Debit)
	Có (Credit)
	Ghi chú

	Chuyển kho QC-HOLD → kho NVL
	Hàng tồn kho (kho NVL)
	Hàng tồn kho (kho cách ly)
	Nếu hai kho cùng Inventory Posting Group thì không sinh bút toán G/L, chỉ chuyển số liệu tồn kho.

	Huỷ hàng không đạt
	Chi phí / Tổn thất hàng huỷ
	Hàng tồn kho
	Ghi giảm bằng Item Journal với Reason Code; cần biên bản huỷ.



Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.
[bookmark: _Toc1320868150]5.8 PO-08 – Hoá đơn NCC, đối chiếu 3 bên & chi phí mua hàng (Vendor Invoice, 3-Way Match & Item Charges)
	Mã quy trình
	PO-10
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Kế toán trưởng

	Tần suất
	15–20 hoá đơn/ngày (450–500/tháng)
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	NCC gửi hoá đơn (điện tử qua email) sau khi đã giao hàng

	Chứng từ đầu vào
	Hoá đơn của NCC; Posted Purchase Receipt
	Chứng từ đầu ra
	Posted Purchase Invoice + Vendor Ledger Entry (công nợ phải trả)

	Vai trò tham gia
	Kế toán mua hàng · Kế toán trưởng · NV Phòng Vật tư


[bookmark: _Toc1559584650]5.8.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Kế toán tạo Purchase Invoice và BẮT BUỘC dùng Get Receipt Lines để kéo các Posted Purchase Receipt vào. Có thể gộp nhiều phiếu nhập của cùng NCC vào một hoá đơn.
1. BC tự đối chiếu: nếu số lượng hoặc đơn giá trên hoá đơn khác PO/Receipt, chênh lệch hiện ngay trên màn hình. Kế toán phát hiện tại chỗ thay vì đợi đối chiếu cuối tháng – đây là cải thiện lớn so với hiện tại (PP-09).
1. Bắt buộc nhập số hoá đơn của NCC vào Vendor Invoice No. (Ext. Doc. No. Mandatory = Yes) để đối chiếu với hoá đơn điện tử của NCC và phục vụ kê khai thuế đầu vào.
1. Đính kèm file hoá đơn điện tử của NCC (PDF/XML) vào Purchase Invoice hoặc dùng Incoming Documents – bỏ lưu trữ giấy.
1. CHÊNH LỆCH GIÁ: nếu đơn giá trên hoá đơn khác PO, Kế toán liên hệ PVT làm rõ. Nếu NCC đúng → PVT sửa PO (có phê duyệt theo câu 102) rồi Kế toán mới post. Nếu NCC sai → yêu cầu NCC xuất lại hoá đơn.
1. CHÊNH LỆCH SỐ LƯỢNG: hoá đơn không được vượt số lượng đã nhận. Nếu NCC tính tiền nhiều hơn hàng đã nhận → không post, làm rõ với NCC.
1. CHI PHÍ MUA HÀNG (vận chuyển, bốc xếp, thuế NK, phí khác): dùng Item Charge. Kế toán tạo dòng Type = Charge (Item) trên hoá đơn, rồi bấm Item Charge Assignment để phân bổ vào các dòng hàng theo tiêu chí: theo số lượng, theo giá trị, hoặc chia đều. Kết quả: giá vốn NVL phản ánh đúng chi phí thực tế → giá thành sản phẩm chính xác.
1. HOÁ ĐƠN KHÔNG CÓ PO: chỉ áp dụng cho vật tư/thiết bị linh tinh giá trị nhỏ mà NCC không yêu cầu PO (câu 117). Cần chốt NGƯỠNG GIÁ TRỊ và danh mục loại chi phí được phép – xem [!]. Trên BC: tạo Purchase Invoice với dòng Type = G/L Account hoặc Item, không liên kết Receipt. Bắt buộc ghi rõ lý do và có phê duyệt.
1. PHÊ DUYỆT HOÁ ĐƠN: hiện tại không có bước duyệt (câu 118). Đề xuất bổ sung tối thiểu: hoá đơn có chênh lệch so với PO/Receipt và hoá đơn không có PO phải qua duyệt. Hoá đơn khớp hoàn toàn thì post thẳng để không làm chậm quy trình – xem [!].
1. Sau khi post: Vendor Ledger Entry sinh ra với ngày đến hạn tính theo Payment Terms → là đầu vào cho kế hoạch thanh toán ở PO-12.
1. OCR/quét QR hoá đơn (mong muốn ở câu 115): BC có Incoming Documents + OCR service. 
[bookmark: _Toc1993940121]5.8.2 Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	Nhà cung cấp
	Kế toán mua hàng
	NV Phòng Vật tư
	Kế toán trưởng
	Hệ thống BC

	1
	Gửi hoá đơn điện tử qua email
	
	
	
	

	2
	
	Tạo Purchase Invoice, Get Receipt Lines
	
	
	Chỉ lấy được phần ĐÃ NHẬN

	3
	
	Đối chiếu số lượng và đơn giá với hoá đơn NCC
	
	
	BC hiện chênh lệch ngay

	4
	
	(Có chênh lệch) Liên hệ PVT làm rõ
	Xác minh với NCC; sửa PO nếu cần
	
	Change Log

	5
	
	Thêm dòng chi phí mua hàng và phân bổ
	
	
	Item Charge Assignment

	6
	
	Nhập số hoá đơn NCC, đính kèm file
	
	
	Vendor Invoice No. + Attachments

	7
	
	(Có chênh lệch hoặc không PO) Gửi duyệt
	
	Approve
	

	8
	
	Post hoá đơn
	
	
	Vendor Ledger Entry; thuế GTGT đầu vào; giá vốn cập nhật



[bookmark: _Toc1631684909]5.8.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	Kế toán mua hàng
	Nhận hoá đơn điện tử của NCC qua email và kiểm tra tính hợp lệ (MST, mẫu số, ký hiệu, chữ ký số)
	Ngoài hệ thống
	Số hoá đơn, ngày, MST bên bán, tổng tiền, thuế
	Hoá đơn hợp lệ

	2
	Kế toán mua hàng
	Xem danh sách phiếu nhập kho chưa có hoá đơn
	Posted Purchase Receipts → lọc Qty. Invoiced = 0; hoặc Purchase Orders → Qty. Received > Qty. Invoiced
	Buy-from Vendor No., Posting Date, Order No.
	Danh sách cần xuất hoá đơn

	3
	Kế toán mua hàng
	Tạo hoá đơn mua và chọn NCC
	Purchase Invoices → New
	Buy-from Vendor No., Posting Date, Document Date, Due Date, Payment Terms Code
	Purchase Invoice số theo No. Series P-INV

	4
	Kế toán mua hàng
	Nhập số hoá đơn của NCC – BẮT BUỘC
	Purchase Invoice → General → Vendor Invoice No.
	Vendor Invoice No.
	Đối chiếu với hoá đơn của NCC; phục vụ kê khai thuế

	5
	Kế toán mua hàng
	Kéo các phiếu nhập kho đã post vào hoá đơn (có thể gộp nhiều phiếu)
	Purchase Invoice → Lines → Actions → Functions → Get Receipt Lines
	Chọn các dòng từ Posted Purchase Receipt
	Hoá đơn chỉ chứa hàng ĐÃ NHẬN – nền tảng của đối chiếu 3 bên

	6
	Kế toán mua hàng
	Đối chiếu số lượng và đơn giá trên hoá đơn NCC với dòng đã kéo vào
	Purchase Invoice → Lines; Statistics (F7)
	Quantity, Direct Unit Cost, Line Amount, VAT %, Amount Including VAT
	Phát hiện chênh lệch NGAY, không đợi cuối tháng

	7
	Kế toán mua hàng
	(Chênh lệch giá) Liên hệ PVT làm rõ với NCC
	Ngoài hệ thống; ghi vào Comment
	Chênh lệch cụ thể
	PVT sửa PO (có duyệt) hoặc NCC xuất lại hoá đơn

	8
	Kế toán mua hàng
	(Chênh lệch số lượng) Không post nếu hoá đơn vượt số lượng đã nhận
	BC tự chặn
	—
	Không trả tiền cho hàng chưa nhận

	9
	Kế toán mua hàng
	Thêm dòng chi phí mua hàng nếu có (vận chuyển, bốc xếp, thuế NK)
	Purchase Invoice → Lines → Type = Charge (Item), No. = mã Item Charge
	Type = Charge (Item), No., Quantity, Direct Unit Cost
	Dòng chi phí được ghi nhận

	10
	Kế toán mua hàng
	Phân bổ chi phí mua hàng vào các dòng hàng
	Purchase Invoice → Line (dòng Charge) → Related → Line → Item Charge Assignment → Suggest Item Charge Assignment (by Amount / by Weight / Equally)
	Qty. to Assign, Amount to Assign
	Giá vốn NVL phản ánh đúng chi phí thực tế (câu 107)

	11
	Kế toán mua hàng
	Kiểm tra dimension và nhóm hạch toán
	Purchase Invoice → Dimensions
	DEPT, LOC, PURPOSE
	Chi phí phân bổ đúng; chứng từ post được

	12
	Kế toán mua hàng
	Đính kèm file hoá đơn điện tử của NCC
	Purchase Invoice → Attachments (hoặc Incoming Documents)
	File PDF/XML
	Bỏ lưu trữ giấy; tra lại được khi quyết toán thuế

	13
	Kế toán mua hàng
	Kiểm tra ngày ghi sổ nằm trong kỳ kế toán đang mở
	Purchase Invoice → Posting Date
	Posting Date
	Không post sai kỳ

	14
	Kế toán mua hàng
	(Có chênh lệch hoặc hoá đơn không PO) Gửi yêu cầu phê duyệt
	Purchase Invoice → Request Approval → Send Approval Request
	—
	Trạng thái Pending Approval

	15
	Kế toán trưởng
	Xem xét và duyệt
	Requests to Approve → Approve / Reject
	Comment
	Hoá đơn được duyệt

	16
	Kế toán mua hàng
	Ghi sổ hoá đơn
	Purchase Invoice → Posting → Post (F9)
	Posting Date, Invoice = Yes
	Posted Purchase Invoice; Vendor Ledger Entry; thuế GTGT đầu vào; giá vốn cập nhật

	17
	Kế toán mua hàng
	(Hoá đơn không có PO) Tạo hoá đơn độc lập với ghi chú lý do
	Purchase Invoices → New → Lines Type = G/L Account hoặc Item (không Get Receipt Lines)
	Vendor Invoice No., G/L Account No., Amount, Comment ghi lý do, Dimensions
	Chỉ áp dụng cho vật tư linh tinh giá trị nhỏ (câu 117)

	18
	Kế toán trưởng
	Rà soát cuối kỳ: hàng đã nhận chưa có hoá đơn (Accrued Purchases)
	Báo cáo Purchase Order Status; Inventory – Accrued Purchases
	Qty. Received > Qty. Invoiced
	Số liệu chi phí và công nợ đúng kỳ


[bookmark: _Toc1948291616]5.8.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Purchase Invoices / Purchase Invoice
	Chức năng (Form/Page)
	Purchase Invoices / Purchase Invoice

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Purchase Invoices" → New

	Mô tả (Description)
	Nhập hoá đơn NCC

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Buy-from Vendor No., Vendor Invoice No., Posting Date, Document Date, Due Date, Payment Terms Code, Lines

	Kết quả (Output)
	Hoá đơn chưa ghi sổ, kiểm tra và đối chiếu trước khi post

	Phân loại
	STD



(2)  Get Receipt Lines
	Chức năng (Form/Page)
	Get Receipt Lines

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Invoice → Lines → Actions → Functions → Get Receipt Lines

	Mô tả (Description)
	Kéo phiếu nhập kho đã post vào hoá đơn – nền tảng của đối chiếu 3 bên

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Danh sách Posted Purchase Receipt Lines chưa invoice của NCC đó

	Kết quả (Output)
	Hoá đơn chỉ chứa hàng đã nhận; gộp nhiều phiếu nhập vào một hoá đơn (câu 116)

	Phân loại
	STD



(3)  Item Charge Assignment
	Chức năng (Form/Page)
	Item Charge Assignment

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Invoice → dòng Charge (Item) → Related → Line → Item Charge Assignment

	Mô tả (Description)
	Phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Suggest Item Charge Assignment (Equally / by Amount / by Weight / by Volume), Qty. to Assign, Amount to Assign

	Kết quả (Output)
	Giá vốn NVL bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế NK (câu 107)

	Phân loại
	STD



(4)  Posted Purchase Invoices
	Chức năng (Form/Page)
	Posted Purchase Invoices

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Posted Purchase Invoices"

	Mô tả (Description)
	Tra cứu hoá đơn đã ghi sổ, tạo credit memo

	Trường bắt buộc (Key fields)
	No., Buy-from Vendor No., Vendor Invoice No., Posting Date, Amount, Amount Including VAT

	Kết quả (Output)
	Chứng từ gốc của chi phí và công nợ phải trả

	Phân loại
	STD



(5)  Incoming Documents
	Chức năng (Form/Page)
	Incoming Documents

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Incoming Documents"

	Mô tả (Description)
	Quản lý file hoá đơn của NCC; nền tảng cho OCR 

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Description, Vendor Name, Amount, Attachment, Created Document

	Kết quả (Output)
	Lưu trữ hoá đơn số hoá; ứng viên cho tự động hoá nhập liệu (câu 115)

	Phân loại
	CFG/EXT



(6)  Vendor Ledger Entries
	Chức năng (Form/Page)
	Vendor Ledger Entries

	Đường dẫn (Navigation)
	Vendor Card → Related → History → Ledger Entries

	Mô tả (Description)
	Sổ chi tiết công nợ phải trả

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Posting Date, Document Type, Document No., Amount, Remaining Amount, Due Date, Open

	Kết quả (Output)
	Đầu vào cho kế hoạch thanh toán (PO-12)

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc1219077071]5.8.5 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-10-01
	Hoá đơn hàng hoá PHẢI được tạo từ phiếu nhập kho đã post, không tạo độc lập
	Bắt buộc dùng Get Receipt Lines; Receipt on Invoice = No (câu 116)
	CFG

	BR-10-02
	Số hoá đơn của NCC là bắt buộc
	Ext. Doc. No. Mandatory = Yes
	CFG

	BR-10-03
	Hoá đơn không được vượt số lượng đã nhận
	BC tự chặn qua cơ chế Qty. Invoiced ≤ Qty. Received
	STD

	BR-10-04
	Chênh lệch đơn giá giữa hoá đơn và PO phải được làm rõ và xử lý trước khi post
	Kế toán đối chiếu; PVT sửa PO có phê duyệt hoặc NCC xuất lại hoá đơn
	CFG/WKA

	BR-10-05
	Chi phí mua hàng phải được phân bổ vào giá vốn hàng, không hạch toán thẳng vào chi phí
	Item Charge + Item Charge Assignment (câu 107)
	CFG

	BR-10-06
	Hoá đơn không có PO chỉ áp dụng cho vật tư giá trị nhỏ dưới ngưỡng đã chốt và phải có phê duyệt
	Quy trình + Approval Workflow; báo cáo thống kê hoá đơn không PO (câu 117)
	CFG

	BR-10-07
	File hoá đơn của NCC phải được đính kèm
	Attachments hoặc Incoming Documents
	CFG

	BR-10-08
	Không post hoá đơn vào kỳ kế toán đã khoá
	Allow Posting From/To trong General Ledger Setup và User Setup
	CFG

	BR-10-09
	Hoá đơn đã post không được sửa – điều chỉnh bằng Credit Memo
	Cơ chế chuẩn của BC (nguyên tắc DP-09)
	STD

	BR-10-10
	Hoá đơn phải có đầy đủ dimension bắt buộc
	Dimension Code Mandatory
	CFG

	BR-10-11
	Cuối kỳ phải rà soát khoản hàng đã nhận chưa có hoá đơn
	Báo cáo Accrued Purchases; quy trình đóng kỳ
	CFG


[bookmark: _Toc955110114]5.8.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)
	Nghiệp vụ
	Nợ (Debit)
	Có (Credit)
	Ghi chú

	Post Purchase Invoice (hàng hoá đã nhận)
	Accrued Purchases (tất toán khoản hàng nhận chưa hoá đơn) + Thuế GTGT đầu vào (133)
	Phải trả người bán (331)
	Tài khoản theo Vendor Posting Group và General Posting Setup. Tồn kho đã tăng ở bước nhận hàng.

	Chênh lệch giá giữa PO và hoá đơn
	Chênh lệch giá mua / Điều chỉnh giá vốn
	Phải trả người bán
	BC tự tính và điều chỉnh giá vốn hàng tồn kho theo Costing Method.

	Item Charge (chi phí mua hàng)
	Hàng tồn kho (tăng giá vốn) + Thuế GTGT đầu vào
	Phải trả người bán
	Nhờ Item Charge Assignment, chi phí được cộng vào giá vốn NVL thay vì vào chi phí kỳ.

	Hoá đơn không có PO (dịch vụ, vật tư nhỏ)
	Chi phí theo tài khoản chỉ định + Thuế GTGT đầu vào
	Phải trả người bán
	Dimension quyết định chi phí thuộc phòng ban nào.

	Purchase Credit Memo
	Phải trả người bán
	Hàng tồn kho (giảm) + Thuế GTGT đầu vào (giảm)
	Áp đúng lô và giá vốn gốc nhờ Exact Cost Reversing.



Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.
[bookmark: _Toc505961768]5.8.7  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)
	Chứng từ / Mẫu in
	Nguồn trên BC
	Phân loại
	Yêu cầu / Ghi chú

	Bảng kê hoá đơn mua vào
	Báo cáo VAS (kiểm tra trong D365 BC-VAS Report List)
	EXT
	Phục vụ tờ khai thuế GTGT đầu vào. Kiểm tra bộ VAS trước khi phát triển mới.

	Báo cáo đối chiếu PO – Receipt – Invoice
	Purchase Order Status; Purchase – Receipt/Invoice reports
	STD/CFG
	Theo dõi chênh lệch 3 bên (câu 114).

	Báo cáo hàng nhận chưa có hoá đơn
	Accrued Purchases / Purchase Order Status
	STD
	Bắt buộc cho đóng kỳ.

	Báo cáo hoá đơn không có PO
	Posted Purchase Invoices lọc Order No. trống
	CFG
	Kiểm soát nội bộ; Kế toán trưởng rà soát định kỳ.


[bookmark: _Toc1251156952]5.9 PO-09 – Trả hàng NCC & hoá đơn giảm trừ mua (Purchase Return & Credit Memo)
	Mã quy trình
	PO-09
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng Vật tư

	Tần suất
	Theo sự cố
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	QC kết luận không đạt; phát hiện giao sai hàng, hư hỏng vận chuyển, trả bảo hành, tem nhãn không tuân thủ

	Chứng từ đầu vào
	Kết quả QC/QA/R&D; Posted Purchase Receipt hoặc Posted Purchase Invoice gốc
	Chứng từ đầu ra
	Posted Return Shipment + Purchase Credit Memo; hoặc hàng đổi ngang

	Vai trò tham gia
	QA/QC/R&D · NV/TP Phòng Vật tư · Thủ kho NVL · Kế toán · Nhà cung cấp


[bookmark: _Toc252752260]5.9.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. PVT tạo Purchase Return Order và dùng Get Posted Document Lines to Reverse để kéo dòng từ phiếu nhập kho hoặc hoá đơn gốc → tự động đúng mã hàng, đúng đơn giá, đúng lô, đúng giá vốn.
1. Khai Return Reason Code theo danh mục đã chuẩn hoá: không đạt chất lượng, giao sai hàng, hư hỏng vận chuyển, trả bảo hành, tem nhãn không tuân thủ. Đây là cơ sở cho báo cáo phân tích nguyên nhân và đánh giá NCC.
1. Đính kèm bằng chứng: kết quả kiểm tra QC/QA/R&D, ảnh hàng lỗi, biên bản trả hàng (yêu cầu câu 124).
1. Gửi Return Order cho NCC để xác nhận trước khi gửi hàng đi (giữ đúng quy trình hiện tại: NCC xác nhận rồi mới gửi hàng trả).
1. Sau khi NCC xác nhận: Thủ kho post Ship với đúng Lot No. → hàng ra khỏi kho cách ly (hoặc kho NVL nếu đã chuyển kho), giá vốn hoàn lại đúng giá gốc nhờ Exact Cost Reversing.
1. ĐỔI NGANG: NCC giao hàng thay thế → tạo PO mới cho hàng thay thế (hoặc dùng lại PO gốc nếu chưa đóng). Không lập Credit Memo nếu hai bên thoả thuận đổi ngang không thanh toán chênh lệch. Ghi rõ vào Comment liên kết Return Order và PO thay thế.
1. NHẬN CREDIT MEMO: NCC gửi hoá đơn giảm trừ → Kế toán post Invoice trên Return Order (hoặc tạo Purchase Credit Memo riêng) → công nợ phải trả giảm, thuế GTGT đầu vào giảm.
1. Trường hợp NCC không nhận trả hàng: đàm phán giảm giá (Credit Memo chỉ điều chỉnh giá trị, không xuất hàng) hoặc huỷ hàng và ghi nhận tổn thất. Cần BGĐ quyết.
1. Ghi nhận kết quả vào hồ sơ đánh giá NCC ở PO-13: số lần trả hàng, giá trị, nguyên nhân theo từng NCC.
1. Truy xuất: nếu NVL không đạt đã lỡ dùng cho sản xuất, dùng Item Tracing để truy ra lệnh sản xuất và thành phẩm liên quan – có thể phải thu hồi thành phẩm.
[bookmark: _Toc637791227]5.9.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	QA/QC/R&D
	NV/TP Phòng Vật tư
	Thủ kho NVL
	Nhà cung cấp
	Kế toán

	1
	Trả kết quả không đạt
	
	
	
	

	2
	
	Tạo Purchase Return Order từ phiếu nhập/hoá đơn gốc
	
	
	

	3
	
	Khai Return Reason, đính kèm bằng chứng (kết quả QC, ảnh, biên bản)
	
	
	

	4
	
	Gửi Return Order cho NCC
	
	Xác nhận nhận hàng trả
	

	5
	
	
	Post Ship với đúng Lot No.
	
	Tồn kho giảm; giá vốn hoàn đúng gốc

	6
	
	Chốt phương án: đổi ngang hay credit memo
	
	
	

	7
	
	(Đổi ngang) Tạo PO thay thế
	
	Giao hàng thay thế
	

	8
	
	
	
	Gửi hoá đơn giảm trừ
	Post Purchase Credit Memo; công nợ giảm

	9
	Ghi nhận vào đánh giá NCC
	
	
	
	



[bookmark: _Toc1605644852]5.9.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	QA/QC/R&D
	Kết luận hàng không đạt và thông báo PVT kèm kết quả kiểm tra
	Kết quả kiểm tra (Blueprint QC)
	Item No., Lot No., số lượng, lý do không đạt
	Căn cứ trả hàng

	2
	NV Phòng Vật tư
	Tra cứu chứng từ mua gốc
	Posted Purchase Receipts / Posted Purchase Invoices → lọc theo NCC và mặt hàng
	Document No., Posting Date, Lot No., Quantity, Direct Unit Cost
	Xác định đúng chứng từ để tham chiếu

	3
	NV Phòng Vật tư
	Tạo đơn trả hàng và kéo dòng từ chứng từ gốc
	Purchase Return Orders → New → Actions → Functions → Get Posted Document Lines to Reverse
	Buy-from Vendor No., Return Reason Code, Location Code, Quantity, Appl.-to Item Entry
	Return Order với đúng mã hàng, giá, lô, giá vốn gốc

	4
	NV Phòng Vật tư
	Đính kèm bằng chứng trả hàng
	Purchase Return Order → Attachments
	Kết quả QC/QA/R&D, ảnh hàng lỗi, biên bản trả hàng
	Hồ sơ đầy đủ (câu 124)

	5
	TP Phòng Vật tư
	Phê duyệt việc trả hàng
	Purchase Return Order → Request Approval → Send Approval Request
	Comment
	Được phép gửi hàng trả

	6
	NV Phòng Vật tư
	Gửi Return Order cho NCC để xác nhận trước khi gửi hàng
	Purchase Return Order → Print/Send → Send by Email
	—
	NCC xác nhận nhận hàng trả (câu 125)

	7
	Thủ kho NVL
	Xuất hàng trả khỏi kho với đúng số lô
	Purchase Return Order → Item Tracking Lines (chọn đúng Lot No.) → Posting → Post → Ship
	Lot No., Qty. to Ship, Posting Date
	Posted Return Shipment; tồn kho giảm; giá vốn hoàn đúng gốc

	8
	NV Phòng Vật tư
	In biên bản trả hàng để giao nhận với NCC
	Report trên Posted Return Shipment
	Report: Return Shipment (mẫu BTChem)
	Chứng từ giao nhận hàng trả

	9
	NV/TP Phòng Vật tư
	Chốt phương án với NCC: đổi ngang hay nhận credit memo
	Ngoài hệ thống; ghi vào Comment
	—
	Phương án được thống nhất

	10
	NV Phòng Vật tư
	(Đổi ngang) Tạo PO mới cho hàng thay thế
	Purchase Orders → New; hoặc Copy Document từ PO gốc
	Item No., Quantity, Direct Unit Cost = giá gốc
	Hàng thay thế được đặt; liên kết ghi trong Comment

	11
	Kế toán
	(Nhận credit memo) Ghi sổ hoá đơn giảm trừ mua
	Purchase Return Order → Posting → Post → Invoice; hoặc Purchase Credit Memos → New
	Vendor Cr. Memo No. (số credit memo của NCC), Return Reason Code, Applies-to Doc. No.
	Posted Purchase Credit Memo; công nợ và thuế GTGT đầu vào giảm

	12
	QA/QC
	(NVL không đạt đã lỡ dùng cho sản xuất) Truy xuất để đánh giá ảnh hưởng
	Tell Me → "Item Tracing" → Trace Method = Origin → Usage
	Item No., Lot No., Show Components
	Danh sách lệnh sản xuất và thành phẩm bị ảnh hưởng

	13
	NV Phòng Vật tư
	Ghi nhận sự việc vào hồ sơ đánh giá NCC
	Dữ liệu cho PO-13
	Vendor No., Return Reason Code, Quantity, Amount
	Cơ sở đánh giá chất lượng NCC (câu 42)

	14
	Kế toán
	Đối chiếu: giá trị credit memo có khớp giá trị hàng trả không
	Posted Purchase Credit Memos; Vendor Ledger Entries
	Amount, Applies-to Doc. No.
	Công nợ đúng


[bookmark: _Toc693481821]5.9.4 Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Purchase Return Orders
	Chức năng (Form/Page)
	Purchase Return Orders

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Purchase Return Orders" → New

	Mô tả (Description)
	Quản lý trả hàng NCC và nhận hoá đơn giảm trừ

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Buy-from Vendor No., Return Reason Code, Location Code, Vendor Cr. Memo No., Lines (Item No., Quantity, Direct Unit Cost, Appl.-to Item Entry), Item Tracking Lines (Lot No.)

	Kết quả (Output)
	Posted Return Shipment + Posted Purchase Credit Memo

	Phân loại
	STD



(2)  Get Posted Document Lines to Reverse
	Chức năng (Form/Page)
	Get Posted Document Lines to Reverse

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Return Order → Actions → Functions → Get Posted Document Lines to Reverse

	Mô tả (Description)
	Kéo dòng từ phiếu nhập/hoá đơn gốc

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Posted Receipts / Posted Invoices của NCC; Document No., Line No., Quantity

	Kết quả (Output)
	Đơn trả hàng chính xác tuyệt đối so với chứng từ gốc – tránh sai giá vốn

	Phân loại
	STD



(3)  Return Reasons
	Chức năng (Form/Page)
	Return Reasons

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Return Reasons"

	Mô tả (Description)
	Danh mục lý do trả hàng chuẩn hoá

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Code, Description, Default Location Code, Inventory Value Zero

	Kết quả (Output)
	Báo cáo phân tích nguyên nhân trả hàng theo NCC (câu 123)

	Phân loại
	CFG



(4)  Item Tracing
	Chức năng (Form/Page)
	Item Tracing

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Item Tracing"

	Mô tả (Description)
	Truy xuất NVL không đạt đã dùng cho lệnh sản xuất nào

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Item No., Lot No., Trace Method (Origin → Usage), Show Components

	Kết quả (Output)
	Đánh giá ảnh hưởng và quyết định thu hồi thành phẩm nếu cần

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc1228918618]5.9.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-11-01
	Đơn trả hàng phải tham chiếu chứng từ mua gốc
	Bắt buộc dùng Get Posted Document Lines to Reverse; Exact Cost Reversing Mandatory = Yes
	CFG

	BR-11-02
	Mọi đơn trả hàng phải có Return Reason Code
	Trường bắt buộc (câu 123)
	CFG

	BR-11-03
	Phải có bằng chứng trả hàng đính kèm: kết quả QC, ảnh, biên bản
	Attachments; checklist khi tạo Return Order (câu 124)
	CFG

	BR-11-04
	Trả hàng phải khai đúng số lô đã nhận
	Item Tracking Lines bắt buộc; đảm bảo giá vốn hoàn đúng
	CFG

	BR-11-05
	Phải có xác nhận của NCC trước khi gửi hàng trả
	Quy trình (câu 125); ghi vào Comment
	WKA

	BR-11-06
	Trả hàng phải được TP Vật tư phê duyệt
	Approval Workflow trên Purchase Return Order
	CFG

	BR-11-07
	Số credit memo của NCC là bắt buộc khi post Credit Memo
	Vendor Cr. Memo No. bắt buộc
	CFG

	BR-11-08
	Mọi trường hợp trả hàng phải được ghi nhận vào đánh giá NCC
	Dữ liệu cho PO-13
	CFG

	BR-11-09
	NVL không đạt đã dùng cho sản xuất phải được truy xuất để đánh giá ảnh hưởng
	Item Tracing; quy định bắt buộc trong quy trình QC
	STD


[bookmark: _Toc1868110269]5.9.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)
	Nghiệp vụ
	Nợ (Debit)
	Có (Credit)
	Ghi chú

	Post Return Shipment (xuất hàng trả)
	Accrued Purchases / Phải trả người bán
	Hàng tồn kho (152/153)
	Hoàn lại đúng giá vốn của lô gốc nhờ Exact Cost Reversing.

	Post Purchase Credit Memo
	Phải trả người bán (331)
	Hàng tồn kho (giảm) + Thuế GTGT đầu vào (giảm 133)
	Giảm công nợ và điều chỉnh thuế đã kê khai.

	Giảm giá không trả hàng
	Phải trả người bán (331)
	Hàng tồn kho (giảm giá vốn) hoặc Thu nhập khác + Thuế GTGT đầu vào (giảm)
	Cách hạch toán do Kế toán trưởng chốt.

	Huỷ hàng không đạt (NCC không nhận)
	Chi phí / Tổn thất
	Hàng tồn kho
	Ghi giảm bằng Item Journal với Reason Code; cần biên bản huỷ.



Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.
[bookmark: _Toc1947653869]5.9.7  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)
	Chứng từ / Mẫu in
	Nguồn trên BC
	Phân loại
	Yêu cầu / Ghi chú

	Biên bản trả hàng NCC
	Report trên Purchase Return Order / Posted Return Shipment
	DEV
	Yêu cầu ở câu 124. Nội dung: NCC, mặt hàng, số lô, số lượng, lý do, kết quả kiểm tra tham chiếu, chữ ký hai bên.

	Báo cáo trả hàng theo nguyên nhân và theo NCC
	Từ Return Reason Code trên Posted Purchase Credit Memo
	CFG
	Đầu vào cho đánh giá NCC (PO-13).

	Báo cáo truy xuất lô NVL không đạt
	Item Tracing (xuất Excel)
	STD
	Dùng khi cần đánh giá ảnh hưởng tới thành phẩm.



[bookmark: _Toc1451608342]5.10 PO-10 – Công nợ phải trả, tạm ứng & đề nghị thanh toán (Accounts Payable, Prepayment & Payment Request)
	Mã quy trình
	PO-10
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Kế toán trưởng

	Tần suất
	Hàng ngày (theo dõi) + hàng tháng (kế hoạch thanh toán)
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Hoá đơn NCC đến hạn; NCC yêu cầu tạm ứng; đến kỳ lập kế hoạch thanh toán tháng

	Chứng từ đầu vào
	Posted Purchase Invoice; đề nghị thanh toán
	Chứng từ đầu ra
	Vendor Ledger Entry đã đối trừ; uỷ nhiệm chi; báo cáo tuổi nợ phải trả

	Vai trò tham gia
	Kế toán công nợ · Kế toán trưởng · NV/TP Phòng Vật tư · Ban Giám đốc


[bookmark: _Toc28417256]5.10.2 Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Công nợ phải trả được theo dõi tự động trên Vendor Ledger Entries ngay khi post hoá đơn – không cần bảng theo dõi riêng.
1. Tuổi nợ và số dư xem trực tiếp trên Vendor Card → Statistics và báo cáo Aged Accounts Payable (nhóm theo 30/60/90 ngày).
1. KẾ HOẠCH THANH TOÁN THÁNG: dùng Payment Journal → Suggest Vendor Payments. BC tự lọc các hoá đơn đến hạn trong khoảng ngày chỉ định, đề xuất danh sách thanh toán kèm số tiền, có tính chiết khấu thanh toán sớm nếu có. Kế toán rà soát, điều chỉnh ưu tiên, rồi trình duyệt. Thay thế việc lập kế hoạch thanh toán thủ công.
1. ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN: đây là điểm cần chốt. Mong muốn của PVT là bỏ giấy và bỏ Base, làm hoàn toàn trên ERP (câu 122). Trên BC: dùng Payment Journal + Approval Workflow cho Payment Journal Batch. Người duyệt xem danh sách thanh toán và Approve trên BC. Cần đối chiếu với thiết kế tích hợp Base ở Chương 10 – xem [!].
1. THANH TOÁN: sau khi duyệt, Kế toán post Payment Journal → công nợ giảm, tiền giảm. BC hỗ trợ xuất file thanh toán (nếu ngân hàng có định dạng) hoặc in uỷ nhiệm chi.
1. ĐỐI TRỪ: bắt buộc chỉ định Applies-to Doc. No. khi post thanh toán. Suggest Vendor Payments tự làm việc này.
1. TẠM ỨNG NCC: đề xuất dùng Prepayment trên Purchase Order (Prepayment % hoặc Prepmt. Line Amount). Post Prepayment Invoice → thanh toán → khi nhận hoá đơn chính thức, BC tự trừ phần đã ứng. Đáp ứng yêu cầu "theo dõi cấn trừ thanh toán phần còn lại cho lần sau" (câu 120).
1. THANH TOÁN TIỀN MẶT: cùng cơ chế nhưng qua tài khoản tiền mặt; in phiếu chi.
1. Theo dõi: Cue trên Role Center của Kế toán đếm hoá đơn đến hạn trong 7 ngày tới, hoá đơn quá hạn, khoản tạm ứng chưa đối trừ.
1. Rà soát định kỳ: khoản tạm ứng chưa đối trừ quá lâu, hoá đơn quá hạn chưa thanh toán, NCC có số dư bất thường.
[bookmark: _Toc1866392482]5.10.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)
	Bước
	NV/TP Phòng Vật tư
	Kế toán công nợ
	Kế toán trưởng
	Ban Giám đốc
	Hệ thống BC

	1
	
	Chạy Suggest Vendor Payments theo kỳ thanh toán
	
	
	Lọc hoá đơn đến hạn, đề xuất danh sách

	2
	Đề xuất ưu tiên thanh toán NCC quan trọng
	Rà soát và điều chỉnh danh sách
	
	
	

	3
	
	Gửi duyệt kế hoạch thanh toán
	Xem xét, Approve
	Approve (giá trị lớn)
	Approval Workflow

	4
	
	Post Payment Journal
	
	
	Công nợ giảm; đối trừ đúng hoá đơn

	5
	
	In uỷ nhiệm chi / xuất file thanh toán
	
	
	

	6
	
	Đối chiếu sao kê ngân hàng
	
	
	Bank Account Reconciliation



[bookmark: _Toc558049627]5.10.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	Kế toán công nợ
	Theo dõi hoá đơn đến hạn và quá hạn hàng ngày
	Vendor Ledger Entries → lọc Open = Yes, Due Date; hoặc Cue trên Accountant Role Center
	Due Date, Remaining Amount, Open
	Danh sách cần thanh toán

	2
	Kế toán công nợ
	Chạy báo cáo tuổi nợ phải trả định kỳ
	Tell Me → "Aged Accounts Payable"
	Aged as of Date, Period Length = 30D
	Báo cáo tuổi nợ 30/60/90 ngày (câu 121)

	3
	Kế toán công nợ
	Lập kế hoạch thanh toán tháng: để BC đề xuất danh sách
	Tell Me → "Payment Journal" → Actions → Prepare → Suggest Vendor Payments
	Last Payment Date, Find Payment Discounts, Available Amount (LCY), Posting Date, Bal. Account No.
	Danh sách đề xuất thanh toán – thay thế lập kế hoạch thủ công

	4
	Kế toán công nợ + PVT
	Rà soát và điều chỉnh ưu tiên: NCC quan trọng, NCC đang giữ hàng, NCC có chiết khấu thanh toán sớm
	Payment Journal → Lines
	Account No., Amount, Applies-to Doc. No., Description
	Kế hoạch thanh toán đã rà soát

	5
	Kế toán công nợ
	Kiểm tra tài khoản ngân hàng của NCC đã đúng chưa
	Vendor Card → Bank Accounts; Payment Journal → Recipient Bank Account
	Bank Account No., Preferred Bank Account Code
	Giảm rủi ro chuyển nhầm tài khoản

	6
	Kế toán công nợ
	Gửi kế hoạch thanh toán đi duyệt
	Payment Journal → Request Approval → Send Approval Request (cho Journal Batch)
	—
	Trạng thái chờ duyệt

	7
	Kế toán trưởng / BGĐ
	Xem xét và phê duyệt theo hạn mức
	Requests to Approve → Approve / Reject
	Comment
	Kế hoạch thanh toán được duyệt

	8
	Kế toán công nợ
	Ghi sổ thanh toán
	Payment Journal → Post (F9)
	Posting Date, Applies-to Doc. No.
	Vendor Ledger Entry đối trừ; hoá đơn chuyển Open = No; tiền giảm

	9
	Kế toán công nợ
	In uỷ nhiệm chi hoặc xuất file thanh toán gửi ngân hàng
	Payment Journal → Print Check; hoặc Export Payments to File (nếu ngân hàng hỗ trợ)
	Bank Account, số tiền, người thụ hưởng
	Chứng từ thanh toán

	10
	Kế toán công nợ
	(Thanh toán tiền mặt) Ghi sổ qua tài khoản tiền mặt và in phiếu chi
	Payment Journal với Bal. Account = tài khoản tiền mặt
	Bal. Account No.
	Phiếu chi hợp lệ

	11
	NV Phòng Vật tư
	(Tạm ứng NCC) Khai tỷ lệ hoặc số tiền tạm ứng trên đơn mua hàng
	Purchase Order → Prepayment → Prepayment % hoặc Prepmt. Line Amount
	Prepayment %, Prepmt. Line Amount
	Cơ sở lập hoá đơn tạm ứng

	12
	Kế toán công nợ
	(Tạm ứng) Post hoá đơn tạm ứng và thanh toán
	Purchase Order → Posting → Post Prepayment Invoice; sau đó Payment Journal
	Prepayment Account, Amount
	Khoản tạm ứng được ghi nhận riêng

	13
	Kế toán công nợ
	(Tạm ứng) Khi nhận hoá đơn chính thức, BC tự trừ phần đã ứng
	Purchase Invoice → Post
	BC tự tính Amount to Pay = Tổng − Đã tạm ứng
	Cấn trừ tự động (câu 120)

	14
	Kế toán công nợ
	Kiểm tra các khoản thanh toán chưa đối trừ được
	Vendor Ledger Entries → lọc Document Type = Payment và Open = Yes
	Remaining Amount, Description
	Danh sách cần làm rõ

	15
	Kế toán công nợ
	Đối trừ bổ sung các khoản treo
	Vendor Ledger Entries → Actions → Apply Entries (Shift+F11)
	Applies-to ID, Amount to Apply
	Không còn khoản thanh toán treo

	16
	Kế toán công nợ
	Đối chiếu sao kê ngân hàng
	Tell Me → "Bank Account Reconciliation"
	Statement Date, Statement Ending Balance
	Số dư ngân hàng khớp sổ sách

	17
	Kế toán trưởng
	Rà soát định kỳ: khoản tạm ứng chưa đối trừ, hoá đơn quá hạn, NCC có số dư bất thường
	Aged Accounts Payable; Vendor – Detail Trial Balance
	Remaining Amount, Due Date
	Kiểm soát rủi ro công nợ

	18
	Kế toán công nợ
	Gửi bảng đối chiếu công nợ cho NCC định kỳ
	Vendor – Balance to Date / Vendor Statement
	Start/End Date, Vendor filter
	Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của NCC


[bookmark: _Toc1319756256]5.10.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Vendor Ledger Entries
	Chức năng (Form/Page)
	Vendor Ledger Entries

	Đường dẫn (Navigation)
	Vendor Card → Related → History → Ledger Entries

	Mô tả (Description)
	Sổ chi tiết công nợ từng NCC

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Posting Date, Document Type, Document No., Amount, Remaining Amount, Due Date, Open, Applies-to ID

	Kết quả (Output)
	Cơ sở duy nhất xác định còn nợ NCC những hoá đơn nào

	Phân loại
	STD



(2)  Payment Journal + Suggest Vendor Payments
	Chức năng (Form/Page)
	Payment Journal + Suggest Vendor Payments

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Payment Journal" → Actions → Prepare → Suggest Vendor Payments

	Mô tả (Description)
	BC tự đề xuất danh sách thanh toán theo hoá đơn đến hạn

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Last Payment Date, Find Payment Discounts, Available Amount (LCY), Posting Date, Bal. Account Type/No.

	Kết quả (Output)
	Kế hoạch thanh toán tháng tự động, đã đối trừ sẵn (câu 121)

	Phân loại
	STD



(3)  Purchase Order – Prepayment
	Chức năng (Form/Page)
	Purchase Order – Prepayment

	Đường dẫn (Navigation)
	Purchase Order → Prepayment; → Posting → Post Prepayment Invoice

	Mô tả (Description)
	Quản lý tạm ứng cho NCC và tự cấn trừ khi có hoá đơn chính thức

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Prepayment %, Prepmt. Line Amount, Prepayment Account (trong General Posting Setup)

	Kết quả (Output)
	Khoản tạm ứng theo dõi riêng và tự trừ (câu 120)

	Phân loại
	CFG



(4)  Aged Accounts Payable
	Chức năng (Form/Page)
	Aged Accounts Payable

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Aged Accounts Payable"

	Mô tả (Description)
	Báo cáo tuổi nợ phải trả

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Aged as of Date, Aging by, Period Length

	Kết quả (Output)
	Báo cáo tuổi nợ 30/60/90 ngày (câu 121)

	Phân loại
	STD



(5)  Apply Entries
	Chức năng (Form/Page)
	Apply Entries

	Đường dẫn (Navigation)
	Vendor Ledger Entries → Actions → Apply Entries (Shift+F11)

	Mô tả (Description)
	Đối trừ bổ sung khoản thanh toán treo

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Applies-to ID, Amount to Apply, Remaining Amount

	Kết quả (Output)
	Báo cáo tuổi nợ chính xác

	Phân loại
	STD



(6)  Bank Account Reconciliation
	Chức năng (Form/Page)
	Bank Account Reconciliation

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Bank Account Reconciliations"

	Mô tả (Description)
	Đối chiếu sao kê ngân hàng

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Statement Date, Statement Ending Balance, Suggest Lines

	Kết quả (Output)
	Số dư ngân hàng khớp sổ sách

	Phân loại
	STD



[bookmark: _Toc1889177156]5.10.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-12-01
	Mọi khoản thanh toán phải được đối trừ với hoá đơn cụ thể
	Bắt buộc Applies-to Doc. No.; Suggest Vendor Payments tự làm
	CFG

	BR-12-02
	Kế hoạch thanh toán phải được phê duyệt trước khi thực hiện
	Approval Workflow trên Payment Journal Batch; hoặc quy trình duyệt (câu 122)
	CFG

	BR-12-03
	Chỉ thanh toán cho hoá đơn đã được post và đã đối chiếu 3 bên
	Suggest Vendor Payments chỉ lấy Posted Purchase Invoice
	STD

	BR-12-04
	Thanh toán phải chuyển vào tài khoản ngân hàng đã khai trên Vendor Card
	Recipient Bank Account từ Vendor Bank Accounts; không nhập tay số tài khoản
	CFG

	BR-12-05
	Khoản tạm ứng phải được theo dõi riêng và cấn trừ khi có hoá đơn chính thức
	Prepayment trên Purchase Order (câu 120)
	CFG

	BR-12-06
	Không post thanh toán vào kỳ kế toán đã khoá
	Allow Posting From/To
	CFG

	BR-12-07
	Khoản thanh toán chưa đối trừ phải được xử lý trong kỳ
	Báo cáo khoản thanh toán treo; rà soát định kỳ
	CFG

	BR-12-08
	Báo cáo tuổi nợ phải trả phải được rà soát định kỳ
	Aged Accounts Payable + lịch rà soát (câu 121)
	CFG

	BR-12-09
	Người lập đề nghị thanh toán không được là người duyệt
	Phân tách nhiệm vụ; Approval User Setup
	CFG


[bookmark: _Toc1474169003]5.10.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)
	Nghiệp vụ
	Nợ (Debit)
	Có (Credit)
	Ghi chú

	Post Payment (chuyển khoản)
	Phải trả người bán (331)
	Tiền gửi ngân hàng (112)
	Tài khoản ngân hàng theo Bal. Account No.

	Post Payment (tiền mặt)
	Phải trả người bán (331)
	Tiền mặt (111)
	Cần in phiếu chi.

	Post Prepayment Invoice (tạm ứng)
	Trả trước cho người bán (331 chi tiết / 141)
	Phải trả người bán
	Tài khoản tạm ứng khai trong General Posting Setup.

	Cấn trừ tạm ứng khi có hoá đơn chính thức
	Phải trả người bán
	Trả trước cho người bán
	BC tự thực hiện khi post hoá đơn có Prepayment.

	Bù trừ công nợ NCC – khách hàng
	Phải trả người bán (331)
	Phải thu khách hàng (131)
	Qua tài khoản trung gian; Kế toán trưởng chốt cách hạch toán.



Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.
[bookmark: _Toc887051086]5.11  PO-11 – Đánh giá nhà cung cấp (Vendor Performance Evaluation)
	Mã quy trình
	PO-11
	Chủ quy trình (Process Owner)
	Trưởng phòng Vật tư (phối hợp QA/QC)

	Tần suất
	Định kỳ (đề xuất hàng quý) + đột xuất khi có sự cố
	Điều kiện kích hoạt (Trigger)
	Đến kỳ đánh giá; NCC có sự cố chất lượng hoặc giao hàng nghiêm trọng

	Chứng từ đầu vào
	Dữ liệu giao dịch trong kỳ: PO, phiếu nhập, kết quả QC, đơn trả hàng, biến động giá
	Chứng từ đầu ra
	Báo cáo KPI nhà cung cấp + xếp hạng + quyết định giữ/giảm/loại NCC

	Vai trò tham gia
	NV/TP Phòng Vật tư · QA/QC · Kế toán · Ban Giám đốc


[bookmark: _Toc1747333876]5.11.1 Giải pháp trên D365 BC (To-Be)
1. Xây dựng bộ 6 chỉ số đánh giá NCC ánh xạ đúng 6 tiêu chí BTChem đã nêu, tính tự động từ dữ liệu giao dịch trên BC.
1. CS-01 Giao hàng đúng hạn (%): số lần nhận đúng hoặc trước Expected Receipt Date / tổng số lần nhận. Ngưỡng đạt: cần chốt.
1. CS-02 Chất lượng (%): số lô đạt QC ngay lần đầu / tổng số lô nhận. Nguồn: dữ liệu chuyển kho từ QC-HOLD và Purchase Return Order.
1. CS-03 Ổn định giá: độ biến động giá mua trong kỳ so với kỳ trước (%). Nguồn: Posted Purchase Invoice và Purchase Prices.
1. CS-04 Lead time thực tế so với cam kết (ngày): trung bình (Receipt Posting Date − Order Date) so với Lead Time Calculation.
1. CS-05 Năng lực đáp ứng (%): số PO hoàn thành đủ số lượng / tổng số PO. Trừ điểm cho số lần NCC huỷ đơn hoặc đổi ngày giao.
1. CS-06 Tuân thủ chứng từ: số lần thiếu COA, hoá đơn sai, chứng nhận chất lượng hết hạn. Nguồn: ghi nhận thủ công hoặc từ Comment.
1. Xếp hạng tổng hợp: mỗi chỉ số có trọng số (chất lượng cao nhất theo câu 97), tính điểm tổng và xếp hạng A/B/C. Trọng số cần BTChem chốt.
1. Lưu kết quả: thêm trường Vendor Rating và Last Evaluation Date trên Vendor Card (DEV nhỏ). Xếp hạng ảnh hưởng tới việc chọn NCC mặc định ở PO-04.
1. Hành động sau đánh giá: NCC hạng A → ưu tiên và có thể tăng hạn mức; hạng B → yêu cầu cải thiện, theo dõi sát; hạng C → hạn chế đặt hàng hoặc loại khỏi danh sách (đặt Blocked).
1. Báo cáo trình BGĐ định kỳ kèm khuyến nghị.
[bookmark: _Toc1144139334]5.11.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)
	#
	Vai trò
	Hành động
	Chức năng / Trang trên BC
	Trường & giá trị quan trọng
	Kết quả / Chứng từ

	1
	NV Phòng Vật tư
	Chạy báo cáo giao hàng đúng hạn theo NCC
	Báo cáo tuỳ biến so Expected Receipt Date với Posting Date của Posted Purchase Receipt
	Vendor No., Expected Receipt Date, Posting Date, số ngày lệch
	CS-01 cho từng NCC

	2
	QA/QC
	Cung cấp số liệu chất lượng: số lô đạt/không đạt theo NCC
	Dữ liệu từ PO-09 (chuyển kho có Reason Code) và PO-11 (Return Reason = không đạt CL)
	Vendor No., số lô nhận, số lô không đạt
	CS-02 cho từng NCC

	3
	NV Phòng Vật tư
	Phân tích biến động giá mua theo NCC và theo mặt hàng
	Posted Purchase Invoices; Purchase Prices lịch sử; Analysis by Dimensions
	Vendor No., Item No., Direct Unit Cost theo thời gian
	CS-03

	4
	NV Phòng Vật tư
	Tính lead time thực tế và so với cam kết
	Posted Purchase Receipt vs Purchase Order (Order Date, Expected Receipt Date, Lead Time Calculation)
	Số ngày thực tế, số ngày cam kết, chênh lệch
	CS-04

	5
	NV Phòng Vật tư
	Thống kê PO bị huỷ, PO đổi ngày giao, PO giao thiếu
	Change Log Entries (Expected Receipt Date, Quantity); Purchase Orders đã đóng
	Vendor No., số lần thay đổi, số lần huỷ
	CS-05

	6
	NV Phòng Vật tư + Kế toán
	Thống kê vấn đề chứng từ: thiếu COA, hoá đơn sai, chứng nhận hết hạn
	Ghi nhận thủ công trong kỳ; Comment trên chứng từ
	Số lần vi phạm
	CS-06

	7
	TP Phòng Vật tư
	Tổng hợp điểm theo trọng số và xếp hạng A/B/C
	Bảng tính đánh giá hoặc báo cáo trên BC (nếu DEV)
	Điểm từng chỉ số, trọng số, điểm tổng, hạng
	Bảng xếp hạng NCC

	8
	TP Phòng Vật tư
	Cập nhật kết quả xếp hạng lên Vendor Card
	Vendor Card → Vendor Rating (trường bổ sung), Last Evaluation Date
	Vendor Rating, Last Evaluation Date
	Kết quả lưu trên hệ thống, ảnh hưởng chọn NCC ở PO-04

	9
	TP Phòng Vật tư + QC
	Trình BGĐ báo cáo đánh giá kèm khuyến nghị
	Báo cáo tổng hợp
	—
	BGĐ quyết định giữ/hạn chế/loại NCC

	10
	NV Phòng Vật tư
	(NCC hạng C) Chặn hoặc hạn chế giao dịch
	Vendor Card → Blocked = All hoặc Payment; ghi lý do vào Comment
	Blocked, Comment
	Kiểm soát rủi ro NCC kém

	11
	NV Phòng Vật tư
	Thông báo kết quả đánh giá cho NCC và yêu cầu cải thiện (nếu cần)
	Ngoài hệ thống
	—
	NCC biết và có kế hoạch cải thiện

	12
	TP Phòng Vật tư
	Rà soát danh sách NCC dự phòng cho các mặt hàng có NCC hạng C
	Item Vendor Catalog
	Item No., Vendor No.
	Giảm rủi ro phụ thuộc một NCC


[bookmark: _Toc1626424668]5.11.3 Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)
(1)  Vendor Card – Vendor Rating (trường bổ sung)
	Chức năng (Form/Page)
	Vendor Card – Vendor Rating (trường bổ sung)

	Đường dẫn (Navigation)
	Vendor Card

	Mô tả (Description)
	Lưu kết quả xếp hạng và ngày đánh giá gần nhất

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Vendor Rating (A/B/C), Last Evaluation Date, Evaluation Comment

	Kết quả (Output)
	Cơ sở chọn NCC mặc định; cảnh báo khi tạo PO cho NCC hạng C

	Phân loại
	DEV



(2)  Báo cáo KPI nhà cung cấp
	Chức năng (Form/Page)
	Báo cáo KPI nhà cung cấp

	Đường dẫn (Navigation)
	Báo cáo tuỳ biến 

	Mô tả (Description)
	Tổng hợp 6 chỉ số đánh giá theo NCC

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Vendor No., CS-01 → CS-06, điểm tổng, hạng

	Kết quả (Output)
	Báo cáo trình BGĐ định kỳ (câu 42, 127)

	Phân loại
	DEV



(3)  Change Log Entries
	Chức năng (Form/Page)
	Change Log Entries

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Change Log Entries"

	Mô tả (Description)
	Nguồn dữ liệu số lần NCC đổi ngày giao, đổi giá

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Table = Purchase Line, Field = Expected Receipt Date/Direct Unit Cost

	Kết quả (Output)
	Dữ liệu cho CS-05

	Phân loại
	CFG



(4)  Analysis by Dimensions 
	Chức năng (Form/Page)
	Analysis by Dimensions 

	Đường dẫn (Navigation)
	Tell Me → "Analysis by Dimensions"

	Mô tả (Description)
	Phân tích biến động giá mua và giá trị mua theo NCC

	Trường bắt buộc (Key fields)
	Dimension, Period, Amount

	Kết quả (Output)
	Dữ liệu cho CS-03 và báo cáo mua theo NCC

	Phân loại
	CFG



[bookmark: _Toc333164449]5.11.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)
	Mã
	Quy tắc
	Thực hiện trên BC bằng cách nào
	Phân loại

	BR-13-01
	Toàn bộ NCC đang hoạt động phải được đánh giá định kỳ
	Lịch đánh giá + báo cáo NCC chưa được đánh giá
	WKA

	BR-13-02
	Chất lượng là tiêu chí có trọng số cao nhất
	Theo câu 97; trọng số cần BTChem chốt
	WKA

	BR-13-03
	Kết quả xếp hạng phải được lưu trên Vendor Card
	Trường Vendor Rating (DEV)
	DEV

	BR-13-04
	NCC hạng C phải bị hạn chế hoặc chặn giao dịch
	Blocked trên Vendor Card; cần phê duyệt BGĐ
	CFG

	BR-13-05
	Mặt hàng quan trọng phải có ít nhất 2 NCC trong danh mục
	Item Vendor Catalog; báo cáo mặt hàng chỉ có 1 NCC
	WKA

	BR-13-06
	Sự cố nghiêm trọng về chất lượng phải kích hoạt đánh giá đột xuất
	Quy trình; không đợi tới kỳ đánh giá định kỳ
	WKA

	BR-13-07
	Kết quả đánh giá phải được thông báo cho NCC
	Quy trình
	WKA


[bookmark: _Toc1289479328]6.  Báo cáo & KPI module Mua hàng
[bookmark: _Toc2025860574]6.1  Danh mục báo cáo module Mua hàng
	Mã
	Báo cáo / KPI yêu cầu
	Cách đáp ứng trên BC
	Nhãn
	Ưu tiên

	RP-01
	Mua hàng theo nhà cung cấp (giá trị, số lượng)
	Vendor – Purchase List; Purchase Statistics; Analysis by Dimensions
	STD
	Cao

	RP-02
	Đơn hàng chậm giao (PO quá hạn)
	Saved View trên Purchase Orders (Expected Receipt Date < hôm nay, Qty. Received < Quantity) + Cue
	CFG
	Cao

	RP-03
	Lead time thực tế theo NCC và theo mặt hàng
	Không có báo cáo chuẩn – cần tính từ Posted Purchase Receipt vs Purchase Order
	DEV
	Cao

	RP-04
	Biến động giá mua theo mặt hàng và theo NCC
	Analysis by Dimensions trên Value Entry; hoặc lịch sử Purchase Prices
	CFG/DEV
	Cao

	RP-05
	Tuổi nợ phải trả
	Aged Accounts Payable
	STD
	Cao

	RP-06
	Chất lượng giao hàng của NCC (tỷ lệ lô đạt)
	Từ dữ liệu QC (PO-09) và Purchase Return Order – cần báo cáo tổng hợp
	DEV
	Cao

	RP-07
	Tình hình sử dụng nguyên liệu (tồn kho, xuất) theo mã, nhóm, loại, theo BOM
	Item Ledger Entries; Inventory Valuation; theo BOM cần Blueprint Sản xuất
	CFG
	Cao

	RP-08
	Tình hình mua hàng (tổng hợp theo kỳ)
	Purchase Statistics; Analysis by Dimensions
	STD/CFG
	Cao

	RP-09
	Báo cáo giá: theo mã hàng, nhóm hàng, giá sử dụng, giá báo, giá mua theo ngày/tuần/tháng/quý/năm
	Analysis by Dimensions + Purchase Prices; "giá báo" cần từ Purchase Quote → cần DEV
	CFG/DEV
	Cao

	RP-10
	Kế hoạch mua hàng (theo BOM)
	Planning Worksheet – phụ thuộc BOM ở Blueprint Sản xuất
	CFG
	Trung bình

	RP-11
	Hàng đã nhận chưa có hoá đơn (Accrued Purchases)
	Purchase Order Status; báo cáo tồn kho chưa hoá đơn
	STD
	Cao – bắt buộc cho đóng kỳ

	RP-12
	Hoá đơn không có PO
	Posted Purchase Invoices lọc Order No. trống
	CFG
	Cao – kiểm soát nội bộ

	RP-13
	Trả hàng NCC theo nguyên nhân và theo NCC
	Từ Return Reason Code trên Posted Purchase Credit Memo
	CFG/DEV
	Trung bình

	RP-14
	Bảng kê hoá đơn mua vào (tờ khai thuế GTGT đầu vào)
	Kiểm tra bộ báo cáo VAS localization trước
	EXT
	Cao – bắt buộc pháp lý

	RP-15
	Tồn kho tại kho cách ly theo tuổi (lô chờ kiểm quá lâu)
	Item Ledger Entries lọc Location = QC-HOLD + phân tích theo tuổi
	CFG
	Trung bình

	RP-16
	Mặt hàng dưới ngưỡng tồn an toàn
	Cue trên Role Center; Items lọc Inventory < Reorder Point
	CFG
	Cao

	RP-17
	Mức độ thực hiện hợp đồng khung
	Blanket Purchase Orders: so Quantity với Qty. Received
	STD
	Trung bình

	RP-18
	Đánh giá NCC tổng hợp (6 chỉ số)
	Cần báo cáo tổng hợp – xem PO-13
	DEV
	Trung bình

	RP-19
	Dashboard mua hàng (giá trị mua theo kỳ, top NCC, PO chậm giao)
	
	EXT/DEV
	Trung bình


[bookmark: _Toc1227106655]6.2  Bộ chỉ tiêu KPI module Mua hàng
	KPI
	Định nghĩa & cách tính
	Nguồn dữ liệu
	Mục tiêu
	Tần suất
	Người theo dõi

	Giao hàng đúng hạn của NCC
	Số lần nhận đúng/trước Expected Receipt Date / tổng số lần nhận
	Posted Purchase Receipt vs Purchase Order
	________
	Tháng
	TP.VT

	Lead time thực tế
	TB (Receipt Posting Date − Order Date) theo NCC
	Posted Purchase Receipt, Purchase Order
	________
	Quý
	TP.VT

	Tỷ lệ lô NVL đạt QC lần đầu
	Số lô đạt / tổng số lô nhận
	PO-09, PO-11
	________
	Tháng
	QC + TP.VT

	Biến động giá mua
	(Giá kỳ này − giá kỳ trước) / giá kỳ trước theo mặt hàng
	Posted Purchase Invoice, Purchase Prices
	________
	Quý
	TP.VT + Kế toán

	Số lần thiếu NVL làm dừng sản xuất
	Đếm sự cố trong kỳ
	Ghi nhận thủ công + báo cáo tồn kho
	0
	Tháng
	TP.VT + Sản xuất

	Tỷ lệ hoá đơn khớp 3 bên ngay lần đầu
	Số hoá đơn không có chênh lệch / tổng số hoá đơn
	Purchase Invoice
	________
	Tháng
	Kế toán

	Số hoá đơn không có PO
	Đếm và tính giá trị
	Posted Purchase Invoices lọc Order No. trống
	Giảm theo kỳ
	Tháng
	Kế toán trưởng

	Số ngày trả tiền bình quân (DPO)
	Công nợ phải trả bình quân / giá trị mua × số ngày
	Vendor Ledger Entry
	________
	Tháng
	Kế toán trưởng

	Tỷ lệ thanh toán đúng hạn
	Số hoá đơn trả đúng hạn / tổng số hoá đơn đến hạn
	Vendor Ledger Entry
	________
	Tháng
	Kế toán trưởng

	Giá trị hàng trả NCC / tổng giá trị mua
	Tổng Purchase Credit Memo / tổng mua
	Posted Purchase Credit Memo
	________
	Quý
	TP.VT + QC

	Tỷ lệ mua qua hợp đồng khung
	Giá trị mua từ Blanket PO / tổng giá trị mua
	Blanket Purchase Order
	________
	Quý
	TP.VT

	Số lô tồn tại kho cách ly quá N ngày
	Đếm lô chờ QC quá hạn
	Item Ledger Entries tại QC-HOLD
	________
	Tuần
	TP.VT + QC



[bookmark: _Toc798871907]7.  Điểm tích hợp của module Mua hàng
Thiết kế kỹ thuật đầy đủ nằm ở Blueprint Tích hợp hệ thống. Chương này chỉ mô tả các điểm liên quan module Mua hàng.
[bookmark: _Toc428642254]7.1  Bản đồ tích hợp
	Mã
	Hệ thống đối tác
	Chiều
	Nghiệp vụ mua hàng liên quan
	Dữ liệu trao đổi
	Cơ chế
	Tần suất

	INT-01
	Base
	BC → Base
	PO-03 Đề nghị mua; PO-06 Duyệt PO; PO-12 Theo dõi thanh toán
	Mã PO/đề nghị, mã NCC, tên NCC, giá trị, người đề xuất, ngày đề xuất
	API
	Real-time

	INT-02
	Base
	Base → BC
	PO-03, PO-06, PO-12
	Trạng thái phê duyệt, người duyệt, ngày duyệt, ghi chú phê duyệt
	Webhook/callback
	Real-time khi trạng thái thay đổi

	INT-03
	Trạm cân
	Cân → BC
	PO-08 Nhận hàng
	Mã hàng, số lượng cân, ngày giờ cân, số phiếu cân, biển số xe, lot/số lô, kho, người cân
	File Excel/CSV hoặc API
	Real-time từng lần cân hoặc batch cuối ca

	INT-04
	Email (SMTP/M365)
	BC → Email
	PO-04 Gửi RFQ; PO-06 Gửi PO; PO-11 Gửi Return Order
	PDF chứng từ, địa chỉ email từ Contact của NCC
	Document Sending Profile chuẩn
	Theo sự kiện

	INT-05
	Ngân hàng
	BC → Ngân hàng
	PO-12 Thanh toán
	File thanh toán hàng loạt (nếu ngân hàng hỗ trợ)
	Export Payments to File
	Theo đợt thanh toán



Nguồn khảo sát: Sheet "I. Tích hợp hệ thống" câu 257–267.
[bookmark: _Toc2052673925]7.2  Quy tắc xử lý lỗi tích hợp
	Tình huống
	Xử lý
	Người chịu trách nhiệm

	Base không phản hồi kết quả phê duyệt PO
	PO giữ trạng thái "Chờ duyệt" trên BC. Cảnh báo nếu quá N giờ chưa có phản hồi. Cần quy trình duyệt dự phòng cho trường hợp khẩn cấp.
	IT + TP.VT

	File từ trạm cân sai mã hàng hoặc sai định dạng lot
	Validate trước khi import: mã hàng tồn tại, lot đúng định dạng, số lượng không âm và hợp lý. Nếu sai → từ chối import, ghi log lỗi, thông báo người vận hành.
	Kho + IT

	Email gửi PO cho NCC thất bại
	Kiểm tra lịch sử gửi trên chứng từ, sửa email trên Contact của NCC, gửi lại. NCC không dùng email → in PDF gửi Zalo.
	PVT

	File thanh toán bị ngân hàng từ chối
	Kiểm tra định dạng và thông tin tài khoản NCC. Sửa trên Vendor Bank Accounts và xuất lại.
	Kế toán + IT



[bookmark: _Toc364818495]8.  Phân quyền module Mua hàng (Security & Permissions)
Chi tiết đầy đủ nằm ở Blueprint Phân quyền. Chương này định nghĩa phần liên quan module Mua hàng.
[bookmark: _Toc949464490]8.1  Ma trận quyền theo chức năng
Ký hiệu: C = Tạo · R = Xem · U = Sửa · D = Xoá · A = Phê duyệt · P = Ghi sổ · – = Không có quyền
	Chức năng / Bảng dữ liệu
	NV PVT
	TP PVT
	Kho NVL
	QC/R&D
	Kế toán
	KT trưởng
	BGĐ
	IT

	DANH MỤC

	Nhà cung cấp (Vendor)
	C R U
	C R U A
	R
	R
	R U A
	R U A
	R A
	C R U D

	Tài khoản ngân hàng NCC
	R
	R
	–
	–
	C R U
	C R U A
	R
	R

	Mã hàng NVL/CCDC
	C R U
	C R U
	R
	R
	R
	R
	R
	C R U D

	Mã hàng theo NCC (Item Reference)
	C R U
	C R U D
	R
	–
	R
	R
	R
	C R U D

	Item Vendor Catalog
	C R U
	C R U D
	R
	–
	R
	R
	R
	C R U D

	Bảng giá mua (Purchase Price)
	R
	C R U
	–
	–
	R
	R
	R A
	C R U D

	Thông số bổ sung tồn kho (Reorder Point...)
	C R U
	C R U
	R U
	–
	R
	R
	R
	C R U

	Giá bán / công nợ khách hàng
	–
	–
	–
	–
	R
	R
	R
	R

	GIAO DỊCH

	Requisition / Planning Worksheet
	C R U
	C R U D
	–
	–
	R
	R
	R
	R

	Đơn mua hàng (Purchase Order)
	C R U
	C R U D A
	R
	R
	R
	R A
	R A
	R

	Release / Reopen PO
	Release
	Release + Reopen
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Nhận hàng (Post Receive)
	R
	R
	C R U P
	–
	R
	R
	R
	R

	Khai lô/hạn dùng (Item Tracking)
	R
	R
	C R U
	R
	R
	R
	R
	R

	Undo Receipt
	–
	A
	thực hiện sau khi có A
	–
	–
	–
	–
	–

	Chuyển kho QC-HOLD → kho NVL
	–
	R
	C R U P
	A
	R
	R
	R
	R

	Hoá đơn mua (Purchase Invoice)
	R
	R
	–
	–
	C R U P
	C R U D P A
	R
	R

	Item Charge Assignment
	–
	R
	–
	–
	C R U
	C R U A
	R
	R

	Đơn trả hàng (Purchase Return Order)
	C R U
	C R U D A
	R P (ship)
	R U
	R P (invoice)
	A
	A
	R

	Hoá đơn giảm trừ mua (Credit Memo)
	–
	R
	–
	R
	C R U P
	C R U D P A
	R A
	R

	Payment Journal / Thanh toán
	–
	R
	–
	–
	C R U P
	C R U D P A
	A
	R

	Phiếu điều chỉnh kho (Item Journal)
	–
	–
	C R U P
	R
	R
	A
	–
	R

	THÔNG TIN & BÁO CÁO

	Công nợ phải trả (Vendor Ledger Entry)
	R
	R
	–
	–
	R
	R
	R
	R

	Tồn kho NVL & tồn khả dụng
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R

	Truy xuất lô (Item Tracing)
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R

	Báo cáo mua hàng & biến động giá
	R
	R
	–
	R
	R
	R
	R
	R

	Đánh giá NCC
	R
	C R U
	–
	C R U
	R
	R
	R A
	R

	Change Log Entries
	–
	R
	–
	–
	R
	R
	R
	R

	THIẾT LẬP

	Purchases & Payables Setup
	–
	–
	–
	–
	R
	R U
	–
	C R U

	No. Series
	–
	–
	–
	–
	R
	R
	–
	C R U

	Nhóm hạch toán, Dimension, Item Charges
	–
	–
	–
	–
	R U
	C R U
	–
	C R U

	Approval User Setup / Workflows
	–
	–
	–
	–
	–
	R
	R
	C R U


Nguồn khảo sát: Sheet "K. Phân quyền" câu 285, 286, 287; Sheet "B. Dữ liệu danh mục" câu 33.
[bookmark: _Toc1692319099]8.2  Yêu cầu ẩn thông tin nhạy cảm
	Thông tin cần ẩn
	Ẩn với vai trò nào
	Cách thực hiện trên BC
	Nhãn

	Giá mua (Purchase Price, Direct Unit Cost)
	Kho, Bán hàng, QC
	Permission Set loại bỏ quyền đọc bảng Purchase Price và field Direct Unit Cost (câu 287)
	CFG

	Giá vốn (Unit Cost, Standard Cost)
	Kho, Bán hàng, QC
	Permission Set + ẩn cột trên Item List; theo câu 33 giá vốn thuộc phòng mua hàng và kế toán
	CFG

	Công nợ phải trả
	Kho, Sản xuất
	Permission Set không cấp quyền Vendor Ledger Entry (câu 287)
	CFG

	Thông tin ngân hàng của NCC
	Toàn bộ trừ Kế toán và BGĐ
	Permission Set không cấp quyền bảng Vendor Bank Account
	CFG

	Công thức / BOM
	Kho, Bán hàng
	Permission Set không cấp quyền Production BOM/Routing
	CFG

	Trạng thái thanh toán của từng NCC
	Chỉ Kế toán và PVT được xem
	Câu 33 nêu rõ: PVT có thể xem trạng thái và số tiền thanh toán của từng NCC trên mỗi đơn hàng ERP
	CFG



[bookmark: _Toc973367658]9.  Phụ lục (Appendices)
[bookmark: _Toc126146788]Từ điển thuật ngữ (Glossary)
Dùng bảng này khi đọc tài liệu hoặc khi ngồi trước giao diện BC mà không hiểu một thuật ngữ.
	Thuật ngữ trên BC
	Tiếng Việt
	Giải thích ngắn

	Accrued Purchases
	Hàng đã nhận chưa có hoá đơn
	Khoản phải trả tạm ghi nhận khi đã nhận hàng nhưng NCC chưa gửi hoá đơn. Phải rà soát khi đóng kỳ.

	Available Inventory
	Tồn khả dụng
	Tồn thực có trừ phần đã cam kết/giữ cho chứng từ khác.

	Blanket Purchase Order
	Đơn mua khung
	Chốt tổng số lượng và giá cho cả kỳ; xuất PO con theo từng đợt giao.

	Change Log
	Nhật ký thay đổi
	Ghi lại ai sửa trường nào, từ giá trị nào sang giá trị nào, lúc nào.

	Dimension
	Chiều phân tích
	Nhãn gắn vào chứng từ để phân tích (phòng ban, kho, nhóm sản phẩm...). Thay cho việc mở thêm tài khoản kế toán.

	Direct Unit Cost
	Đơn giá mua
	Giá mua chưa thuế trên dòng PO/hoá đơn.

	FEFO
	Hết hạn trước – xuất trước
	First Expired First Out.

	FIFO
	Nhập trước – xuất trước
	First In First Out. Nguyên tắc BTChem đang áp dụng.

	G/L Entry
	Sổ cái
	Bút toán kế toán được sinh ra khi post chứng từ.

	Item Charge
	Chi phí mua hàng phân bổ
	Vận chuyển, bốc xếp, thuế NK – được phân bổ vào giá vốn hàng thay vì hạch toán thẳng vào chi phí.

	Item Ledger Entry
	Sổ chi tiết hàng tồn kho
	Mỗi lần nhập/xuất kho là một dòng. Nguồn số liệu tồn kho và truy xuất lô.

	Item Tracing
	Truy xuất lô
	Truy 2 chiều: lô NVL → lô thành phẩm → khách hàng, và ngược lại.

	Item Tracking Lines
	Dòng theo vết lô/serial
	Nơi khai số lô khi nhập/xuất kho.

	Item Vendor Catalog
	Danh mục NCC theo mặt hàng
	Khai một mặt hàng mua được từ những NCC nào, lead time và mã hàng của từng NCC.

	Lead Time Calculation
	Thời gian giao hàng cam kết
	Cơ sở tính ngày cần đặt hàng và là chuẩn để đánh giá NCC giao đúng hạn.

	Location
	Kho / địa điểm
	Mỗi kho, mỗi xưởng là một Location.

	Lot No.
	Số lô / mã lô
	Định danh một lô. Gắn với ngày sản xuất/nhập và hạn dùng.

	No. Series
	Bộ đánh số chứng từ
	Quy tắc sinh số tự động cho chứng từ, tránh trùng và tránh nhập tay.

	Planning Worksheet
	Phiếu kế hoạch (MRP)
	BC nổ BOM từ lệnh sản xuất để tính nhu cầu NVL – CẦN BOM.

	Post / Posting
	Ghi sổ
	Hành động chốt chứng từ. Không thể hoàn tác. Chỉ đảo bằng chứng từ khác.

	Posting Group
	Nhóm hạch toán
	Quyết định chứng từ sẽ ghi vào tài khoản kế toán nào.

	Prepayment
	Tạm ứng / trả trước
	Khoản trả trước cho NCC; BC tự cấn trừ khi nhận hoá đơn chính thức.

	Purchase Quote
	Báo giá mua / Đề nghị mua
	Chứng từ không ảnh hưởng tồn kho hay công nợ; dùng làm RFQ hoặc đề nghị mua.

	Purchase Return Order
	Đơn trả hàng mua
	Quản lý việc trả hàng cho NCC và nhận hoá đơn giảm trừ.

	QC-HOLD
	Kho cách ly / chờ kiểm
	Location riêng cho hàng đã nhận nhưng chưa qua kiểm tra chất lượng.

	Release
	Chốt / ký duyệt chứng từ
	Sau khi Release, chứng từ bị khoá sửa và bước tiếp theo mới xử lý được.

	Reopen
	Mở lại chứng từ để sửa
	Ngược lại của Release. Nên hạn chế quyền.

	Reorder Point
	Điểm đặt hàng lại
	Ngưỡng tồn kho mà khi xuống dưới, BC đề xuất mua thêm.

	Requisition Worksheet
	Phiếu đề xuất mua hàng
	BC đề xuất mua dựa trên tồn kho và Reorder Point – KHÔNG cần BOM.

	Safety Stock Quantity
	Tồn kho an toàn
	Mức tồn tối thiểu để dự phòng biến động nhu cầu và lead time.

	Suggest Vendor Payments
	Đề xuất thanh toán NCC
	BC tự lọc hoá đơn đến hạn và lập danh sách thanh toán có đối trừ sẵn.

	Tell Me (Alt+Q)
	Tìm nhanh chức năng
	Cách nhanh nhất để mở bất kỳ trang nào trên BC.

	Three-way match
	Đối chiếu 3 bên
	So khớp PO – phiếu nhập kho – hoá đơn. Yêu cầu bắt buộc của BTChem (câu 116).

	Undo Receipt
	Đảo phiếu nhập kho
	Hoàn lại bút toán nhận hàng. Chỉ dùng khi chưa có hoá đơn.

	Value Entry
	Sổ chi tiết giá trị hàng tồn kho
	Nơi ghi giá vốn và các điều chỉnh giá trị tồn kho.

	Vendor Invoice No.
	Số hoá đơn của NCC
	Bắt buộc nhập để đối chiếu và kê khai thuế đầu vào.

	Vendor Ledger Entries
	Sổ chi tiết công nợ phải trả
	Mỗi hoá đơn/khoản thanh toán là một dòng.

	Vendor Lot No.
	Số lô của nhà cung cấp
	Trường lưu số lô ghi trên COA của NCC, liên kết với Lot No. nội bộ.

	Workflow / Approval
	Luồng phê duyệt
	Cơ chế gửi yêu cầu duyệt và ghi nhận kết quả trên BC.
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